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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinai. ” 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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Tất cả chúng con biết được Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả 


kg COH. 
Khu 
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TỲ.-KHUU HỌ-PHÁP 
(DHAMM.AARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGG4M.AAHPANDIT4) 


Sách biếu 
LƯU HÀNH NỘI BỘ 


DƯƠNG-LỊCH 2021 


NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmmasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Đảnh Lễ Ân-Đức Tam-Bảo 


Đức-Phát có chín ân-đức cao thượng, 
Danh tiếng vang lừng khắp cõi chúng-sinh. 
Là Đẳng Pháp-Vương vô-thượng vô-song. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ÿ. 
Đức-Pháp có sáu án-đức cao thượng. 
Hay ở phân đâu, phân giữa, phần cuối. 
Là Pháp giải thóat khổ của Đức-Phật. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ÿ. 
Đức-Tăng có chín án-đức cao thượng. 
Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Có bồn đôi thành tám bậc Thánh-Tăng. 
Là phước-điền vô-thượng của chúng-sinh. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ÿ. 


Con kính đảnh lễ ân-đức Tam-Bảo. 
Xín biên soạn tích Ngài Đại-đức STvali. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


TÍCH NGÀI ĐẠI-ĐỨC SÏVALI 


Soạn-giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandlita) 


Lời Nói Đầu 


Ngài Đại-đức Sivali là bác Thánh Đại-thanh- 
văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

T iên-kiếp của Ngài Đại-đức S1vali là cận-sự- 
nam trong gia đình giàu có trong kinh-thành 
Hamsavai. Một hôm, cận-sụ-nam đến chùa 
nghe Đức-Phật Padumuttara thuyết pháp. Khi 
ấy, Đức-Phật tuyên dương một vị Thánh đại- 
thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật. 

Cận-sự-nam, tiên kiếp của Ngài Đại-đức 
Siali, thấy Ngài Đại Trưởng-lão ấy, liên phát 
sinh đại-thiện-tâm có ý nguyện muốn trở thành 
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bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại Trưởng-lão ấy. 

Cán-sự-nam ấy đến hâu đảnh lễ Đúc-Phật 
Padumuttara, rồi kính thỉnh Đúc-Phật ngự đến 
tr gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để 
tạo phước-thiện bô-thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng-dường bộ y 
quỷ giá đên Đức-Phát Padumuftara cùng chư 
Đại-đức t)}-khưu- lăng môi vị l bộ. 

Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngôi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bố-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc 
bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn 
đệ-tử hiện-tại của Đức-Thế- Tôn. 

Đứúc-Phật Padumuttara ° dùng tri-tuệ vị-lai 
kiến-minh thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của cận- 
sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
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- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất cho đến 
kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thể gian. Khi ấy, cận-sự- 
nam này sẽ sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà đi 
xuất gia, rôi sẽ trở thành bậc Thánh Đại-thanh- 
văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phát Gotama, như là bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ hiện-tại của Như-lai. ” 

Lắng nghe lời thọ ký của Đúc-Phật PadumuHtara, 
cận-sự-nam tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sivali 
vô cùng hoan-hÿ tạo mọi phước-thiện bố-thi 4 
thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức 
t)-khưu-Tăng đến trọn đời. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm 
vị thiên-nam cao quỷ trong cối trời dục-giới, khi 
thì sinh làm người cao quỷ trong cõi người, mỗi 
kiếp đêu tinh-tấn không ngừng bồi bồ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát cho được đây đu. 


Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thể gian, Vị Bồ-tát Đại-Ti hanh-văn-giác là hậu- 
kiếp của cận-sự-nam trong thời-kỳ Đức-Phật 
Padumutara, đã thực hành đây đủ trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín pháp- 
chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp- 
chủ, tuệ pháp-chủ, đâu thai kiếp chót vào lòng 
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công-chúa Suppavasa của Đức-vua Koliya, tại 
kinh-thành Koliya. Công-chúa Suppaväsä vốn là 
bậc Thánh Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững 
chắc nơi Tam-bảo, thường hộ độ Đúc-Phật 
Gofaa. 


Từ khi công-chúa Suppavasa mang thai (thai- 
nhỉ SIvali, do năng lực quả của đại-thiện- 
nghiệp bồ-thí của thainhi, nên công-chúa 
hưởng được quả báu từ sáng đên chiêu, nhận 
nhiễu lê vật quỷ giá từ mọi nơi đem đên kính 
biểu lên công-chúa Suppavasä. 

Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đễu tán 
dương ca tụng công-chúa Suppavasa răng: 

“Tai-lộc của công-chúa Suppavasa thật là kỳ- 
diệu! ” 


Thật ra, công-chúa Suppavasa hưởng được 
tài lộc kỳ-diệu là nhờ quả bảu của đại-thiện- 
nghiệp bồ-thí của thai-nhỉ (Swali) nằm trong 
bụng của công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm, 7 
tháng và 7 ngày mới sinh ra đời. 

Khi công-tử SIvali sinh ra đời được 7 ngày, 
đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Ti rưởng-lão Sariputta 
đến hỏi chuyện công-tử Sivali rằng: 


- Này Swalil Con đã chịu đựng nổi khổ ở 


trong lòng. mẫu-thân lâu như vậy, nay con muốn 
xuất gia để giải thoát khô hay không? 
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Công-tử SIvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 
xuất gia để giải thoát khổ, nếu con được mẫu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 

Biết công-tử Sivali muốn xuất gia để giải 
thoát khô, công-chúa Suppavasa vô cùng hoan- 
hỷ động ý cho phép công-tử SIvali đi xuất gia, 
công-chúủa bạch với Ngài Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con vô 
cùng hoan-hỷ đông ý cho phép hài-nhỉ của con 
xuất gia để giải thoát khô. Kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm-từ tế độ hài-nhỉ của con. 
Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputa dẫn công-tử 
Sivali trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc xuất gia, 
Ngài Đại-Trưởng-lão là Vị Thây Tế-độ truyền 
dạy công-tứ SIvali thực-hành niệm “facaqpañicaka- 
kammaffhana ` đó là kesa, loma, nakkha, dam1ä, 
taco; taco, dantä, nakkha, loma, kesa,... (tóc, 
S04 MÔNG, răng, da; da, răng, _HÓNG, lông, 

..) theo chiêu thuận, theo chiêu nghịch, có 
mi “tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-đề. 


* Noài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là 
Vị Thây cạo tóc, trong khi đang cạo tóc, giới-tử 
Smali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc theo tuần tự từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
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lựu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu; chứng đắc Nhắt-lai Tì hàảnh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhắt-lai; chứng đặc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt- 
lai; cho đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản cao thượng, cùng với 
tứ tuệ-pháân-tích (pafisambhida), lục-thông 
(chalabhiññä) đồng thời với lỄ cạo tóc xong, 
không trước không sau. 

Như vậy, công-tứ Sivali kể. từ khi tái-sinh đấu 
thai kiếp chót vào lòng mâu-thân Suppavasa 
suốt 7 năm, 7 tháng và 7 ngày chịu khổ cùng cực 
mới sinh ra đời; sau khi ra đời, đến ngày thứ 7 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufta là 
Thây Tế-độ làm lễ xuất gia trở thành sa-di cho 
giới-tử S1vali. 

Kế từ ngày vị sa-di Sivali trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao-thượng, hằng ngày chư- 
thiên khắp mọi nơi, các hàng thi-chủ thường tạo 
phước-thiện bô-thí cúng-dường 4 thứ vật dụng 
đến cho Ngài Đại-đức Sivali '? cùng chư tỳ- 





! Ngài sa-di Swali mới lên 7 tuôi đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, nên gọi là Ngài Đại-đức STali. 
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khưu càng ngày càng đây đủ, sung túc mà trước 
đáy chưa từng có bao giờ. 


Quyển sách nhỏ “Tích Ngài Đại-đức Sivali” 
này trình bày tóm tắt về cuộc đời của Ngài Đại- 
đức SIvali là bậc Thánh Đại- Thanh-văn đệ-tHỨ có 
tài-lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama, và quả bảu của đại-thiện- 
nghiệp bố-thí của Ngài Đại-đức đặc biệt có ảnh 
hưởng tốt an-lạc đến chư tỳ-khưu gân gũi thân 
cận với Ngài Đại-đức nữa. 

Quyền sách nhỏ “Tích Ngài Đại-đức Sivali ” 
này, bản sư đã cố gắng sưu tâm gom nhặt nhiêu 
nguôn tài liệu từ trong Tam-tạng Päli, bộ Chú- 
giải Päji, và các bộ sách khác liên quan đến 
Ngài Đại-đức SIvali chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho quý độc giả tìm hiểu rõ về Ngài Đại- 
đức Sivali, song vì khả năng có hạn, nên chắc 
chắn không tránh khỏi những điểu sơ sót, thậm 
chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của 
bắn sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm-từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai 
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cũng có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho 
soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho 
phần đông chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 
và kính xin quý vị ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bắn sư. 

Quyển sách nhỏ “Tích Ngài Đại-đức Sali” 
này được hoàn thành do nhờ nhiễu người giúp 
đỡ như là Dhammavara Saãmanera xem kỹ bản 
thảo, Dhammanandä upäsikãä đã tận tâm xem kỹ 
lại bản thảo, dàn trang, in thành quyền sách nhỏ 
làm món quà Pháp-thí đến quỷ độc-giả. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên- 
Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
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này đến chư Đại-Ti rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan-hÿ. 


liam no Hãtmnam hot, sukhiã hontu 
Hatayo. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc láu đài. 


THrnatm puñiñabhqgdm mãtA-pifH-ãcard- 
ñãtI-nnttữnaRceva sesasabbasaffinaica dema, 
sabbepi te puññapattin laddhana sukhifa 
hontu, dukkhảã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-Hgục, q-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quý vị hoan-hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quỷ vị thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 
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lạm me dhanumadãAndmw ãsavakkhayavaham 
hofu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa điệt tận 
được mọi phiên- -não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tinh-tấn thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
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mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gân dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng, 
quyết tâm tìm đến nơi ấy để hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp, cố gắng tỉnh-tấn 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để 
mong chứng ngộ chân- tứ Thánh- để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiêp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân lỐt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong môi kiếp, dù có được thành tựu quả 
báu ở cõi người (manussasampdfti), hưởng được 
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mọi sự an-lạc như thế nào cũng không đắm say 
trong cõi người, hoặc dù có được thành tựu quả 
báu ở cối trời (devasampatti), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thể nào cũng không đắm say trong 
CỐI trời. 

Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niễt-bàn (Nibbãna- 
sampatti) mà thôi, để mong giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


lTcchitam patthitam amha1m, 

khippameva samiJjhafu. 

Điều mong ưóc, ý nguyện của chúng con 
Mong cáu sớm được thành tựu như ÿ. 
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Tích Ngài Đại-đức Sivali ©) 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumufara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
Sivaiï là một cận-sự-nam trong gia đình giàu có 
trong kinh-thành HamsavafI. Một hôm, cận-sự- 
nam đến chùa nghe Đức-Phật Padumuffara 
thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên dương một 
vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bác 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Sivali 
thấy Ngài Đại Trưởng-lão ấy, liền phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch, có ý nguyện muốn trở thành 
bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại-Trưởng-lão ấy. 

Cận-sự-nam ây đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật 
Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến 
tư gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để 
tạo phước-thiện bố-thí suốt 7 ngày. 





' Ang, Ekakanipäta, Etadaggavagga, tích STvalittheravatthu. 
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Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng-dường bộ y 
quý giá đên Ðức-Phát Padumuftara cùng chư 
Đại-đức t)}-khưu- Tăng môi vị I bộ. 


Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy 
đên đảnh lễ Đức-Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch răng: 


- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bố-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc 
bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn 
đệ-tử hiện-tại của Đức- Thế- Tôn. 


Đức-Phật Padumuffara dùng trí-tuệ vị-lai 
kiến-minh thẫy rõ, biết rõ nguyện vọng của cận- 
sự-nam này sẽ được thành tựu trong kiếp vỊ-laI, 
nên Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất cho đến kiếp 
trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, cận-sự-nam này 
sẽ sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà đi xuất gia, 
rồi sẽ trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ- 
tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ- 
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tử của Đưc-Phật Gotama, như là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại của Như-lai K 

Lăng nghe lời thọ ký của Đức-Phật 
Padumuftara, cận-sụ-nam tiền-kiếp của Ngài 
Đại-đức Sivali vô cùng hoan-hỷ tạo mọi phước- 
thiện bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm 
vị thiên-nam cao quý trong cõi trời dục-giới, khi 
thì sinh làm người cao quý trong cõi người. Khi 
sinh làm người có đại-thiện-tâm trong sạch 
hoan-hý tinh-tân bồi bổ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho đây đủ, nhất là pháp-hạnh bố-thi ba-la-mật. 


* Trong thờikỳ Đức-Phật Vipassr ') xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
S7aj¡ sinh trong ngôi làng không xa kinh-thành 
Bandhumafi. Khi ấy, nhóm dân chúng kinh- 
thành Bandhumatfï cùng nhau sửa soạn chuẩn bị 
tạo phước-thiện đại-thí cúng-dường vật thực lên 
Đức-Phật Vipassr cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 

“ Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ đến Đức- Phật Gotama trải qua 
91 đại-kiếp trái đất, có 7 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian. 
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Tăng, với quyết tâm có đầy đủ các món ăn, 
không để thiếu món ăn nào cả. 


Họ xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc (madhuñca guladadhinca), nên họ 
cho người đi chờ đón ở 4 cửa thành, hễ thấy người 
nảo mang 2 øón này vào kinh-thành, thì bất cứ 
giá cao bao nhiêu cũng phải mua cho được. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Đại- 
đức Sivali) đi đến kinh-thành, có đem theo ứổ 
mật ong và bơ đặc. Nhìn thấy người dân làng có 
đem theo /ổ mật ong và bơ đặc, người dân kinh- 
thành muốn mua 2 món ấy với giá cao là 7 
kahãpana. 

Người dân làng suy nghĩ rằng: “ỞWzi món này 
của ta không đáng giá bao nhiêu, sao người ấy 
dám mua với giá cao l kahapana như vậy. Ta 
nên tìm hiểu để biết rõ sự thật. ” 

Người dân làng giả bộ không chịu bán với 
giá 1 kahäpana, thì người ấy liền tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana, 10 kahapana, 100 kaha- 
pana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahãpanna. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân mễn! Hai món là tổ mật ong 
và bơ đặc này của tôi không đảng bao nhiêu, tại 
sao bạn trả giá cao đến 1.000 kahäpana như 
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vậy. Bạn cần 2 món này để làm việc gì? Bạn có 
thê nói cho tôi biết được hay không? 

Người dân kinh-thành đáp rằng: 

- Này bạn thân mến! Nhóm dân chúng kinh- 
thành chúng tôi đồng tâm cùng nhau tạo phước- 
thiện bó-thí cúng-đdường lên Đức-Phát Vipassr 
cùng với chư Đại-đức tÈ-khưu- Tăng. Nhóm dân 


chúng kinh-thành chúng tôi với quyết tâm có đây 
đủ các món ăn, không đề thiếu món ăn nào cả. 


Khi xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc, nên cho người đứng chờ đón ở 4 
của thành, hề thây người nào mang 2 món này 
vào kinh-thành, thì bát cứ giả cao bao nhiêu 
cũng phải mua cho được. 

Người dân làng thưa rằng: 

; hưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
bó-thí cúng-dường lên Đức-Phát Vipassĩ cùng 
với chư Đại-đức t}-khưu-Tăng, dành cho dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumai, còn người 
khác có thê cùng tạo phước-thiện bô-thí cúng- 
dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

~ Thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường lên Đức-Phát Vipassĩ cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, không chỉ dành 
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cho dán chúng trong kinh-thành Bandhumal, 
mà những người khác cũng tạo phước-thiện bô- 
thí cúng-dường được vậy. 

Người dân làng thưa khắng định răng: 

- Thưa bạn thân mễn! Bạn nên thông bảo cho 
mọi người biết răng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bô-thí cúng-dường các món vật thực có 
đáy đủ cả 2 món mật ong và bơ đặc lên Đức- 
Phật Vipassi. 


Xin bạn làm chứng, hôm nay tôi sẽ đem 2 
món là mật ong và bơ đặc cúng-dường lên Đúc- 
Phát Vipass. 

Người dân làng (iên-kiếp của Ngài Đại-đức 
Saiï) phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
có được cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường lên Đức-Phát Vipassi, nên đi tìm thêm 
gia vị trộn chung mật ong và bơ đặc làm thành 
món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đến ngồi 
chờ một chỗ không xa Đức-Phật. 

Chờ những người dân chúng trong kinh-thành 
đến cúng-dường các món vật thực lên Đức-Phật 
xong. Người dân làng có cơ hội đến hầu cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức- Thế- Tôn, đáy là món ăn đạm 
bạc của con kính dâng đến chư Đại-đức t)-khưu- 
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Tăng có Đức- Thê- Tôn chủ trì. Kinh xin Đức-Thé- 
Tôn có tâm đại-bi tê độ nhận món ăn này của con. 


Đức-Phật Vipassĩ có tâm đại-bi tế độ nhận 
món ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ 
Đại-thiên-vương kính dâng, rồi Đức-Phật phát 
nguyện, đem chia món ăn đạm bạc ấy đầy đủ 
cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sivali) cung-kính 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, kính 
bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay, dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi đem các món vật 
thực đến cúng-dường lên Đức-Thế-Tôn cùng với 
chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, và con cũng cúng- 
dường món ăn đạm bạc ấy lên Đức-Thế-Tôn 
cùng với chư Đại-đức t}-khưu- Tăng. Do năng lực 
của đại-thiện-nghiệp bô-thí cúng-dường này, xin 
cho kiếp sau của con có được tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, ÐĐức-Phật 
Vipassr truyền dạy rằng: 

- Này cận-sự-nam! Lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành tựu như ÿ. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp tế độ 


§ TÍCH NGÀI ĐẠI-ĐỨC SIVALI 





dân chúng kinh-thành Bandhumati, rồi ngự trở về 
ngôi chùa cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 

Người dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bổ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Sau khi cận-sự-nam tiền-kiếp của Ngài Đại- 
đức Sivali chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh làm người trong cõi người hoặc sinh làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm người 
có gắng tinh-tấn bồi bổ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ, đặc biệt pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật. 

Công-tử STvali kiếp chót 

Trong thời-kỳ Ðức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam trong 
thời-kỳ Đức-Phật Padumutfara, đã bồi bỗ đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín pháp- 
chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp- 
chủ, tuệ pháp-chủ, nên sau khi chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót vào lòng cồng- 
chúa Suppavasa của Đức-vua Koliya, tại kinh- 
thành Koliya. Công-chúa Suppaväsä vôn là bậc 
Thánh Nhập-lưu cô đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi Tam-bảo, thường hộ độ Đức-Phật Gotama. 


Quả báu của đại-thiện-nghiệp bồ-thí 


Từ khi công-chúa Suppavasa mang thai 
(công-tử Sivalij), do năng lực quả đại-thiện- 
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nghiệp của thai-nhi, từ sáng đên chiêu, công- 
chúa Suppaväsä nhận nhiều lễ vật quý giá từ mọi 
nơi đem đên kính biêu lên công-chúa. 


Hoảng-tộc muốn biết công-chúa Suppaväãsã 
có nhiều tài-lộc như thế nào, nên mời công-chúa 
đến kho lương thực, công-chúa lấy tay chạm vào 
kho nảo thì kho ấy đầy của cải, nên các kho đều 
đầy của cải. 

VỊ quan đem các hạt giống đến nhờ. công- 
chúa lấy tay chạm vào các hạt giống, rồi đem 
phân phát cho dân chúng gieo trồng các hạt 
giông ây. Đến mùa, dân chúng thu hoạch kết quả 
gấp bội phần, gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần, 

. thật là kỳ-diệu chưa từng có. 


Một hôm, thị nữ trong cung đem nôi cơm đên 
xin công-chúa Suppaväsäa chạm tay vào nôi, rôi 
đem cho mọi người dùng. Dù có bao nhiêu 
người dùng cơm, cũng không làm cho nôi cơm 
vơi bớt chút nào cả. 

Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đêu tán 
dương ca tụng công-chúa Suppaväsä răng: 

“Tai-lộc của công-chúa Suppavasa thật là kỳ- 
diệu! ” 


Sở dĩ, công-chúa Suppavasa hưởng được tài- 
lộc kỳ-diệu như vậy, là nhờ quả báu của đại- 
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thiện-nghiệp bố-thí của fhai-nhỉ (công-tử Sali) 
năm trong bụng của công-chúa Suppavasa. 


Công-tử STvali nằm trong bụng thân-mẫu 


Thai-nhỉ (công-tdử Sivalj) nằm trong bụng 
công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm, công-chúa và 
thai-nhi vẫn được an-lạc như thường. Trong 7 
ngày sắp sinh ra đời, công-chúa Suppavasa phải 
chịu bao nỗi khổ đau đớn cùng cực, bởi vì thai- 
nhi nằm ngang không thê sinh ra được. Công- 
chúa vốn là bậc Thánh Nháp-lưu niệm 9 ân-đức 
Phát-báo, 6 ân-đức Pháp-bảdo, 9 ân-đức Tăng-bảo 
làm cho tâm được ổn định. Đến ngày thứ 7, 
tưởng chừng không thê sống nổi, nên công-chúa 
Suppavasa của Đức-vua Koliya thưa với phu- 
quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya rằng: 

- Kính thưa phu-quảán, trước khi chết, thiếp 
muốn tạo phước-thiện bố-thi cúng-dường đến 
chư Đại-đức t}-khưu- lăng có Đức-Phật chủ trì. 

Kinh xin phu-quân đi đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi bạch về chuyện thiếp đang phải 
chịu đau đớn đến cùng cực, vì thai-nhỉ trong 
bụng không thể sinh ra được rằng: 


- “Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, công-chúa Suppa- 
vãsã mang thai suốt 7 năm rồi, trong 7 ngày này 
phải chịu đau đớn đến cùng cực, bởi vì thai-nhỉ 
trong bụng không thể sinh ra được. 
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Kinh thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, đê cho công- 
chúa Suppavasa tạo phước-thiện bô-thí cúng- 
dường đên chư Đại-đức tf}-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì. ” 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy thế nào, kính 
xin phu-quân ghỉ nhớ thê ây, khi hôi cung thuật 
lại cho thiếp biết. 

Nghe lời thỉnh cầu của công-chúa Suppavasä, 
vị phu-quân đi đên hâu đảnh lê Đức- Thê-Tôn tại 
ngôi chùa Nigrodharama gân kinh-thành Kapila- 
vatthu, rôi kính bạch theo lời của công-chúa 
SuDpavasa. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“SSukhimr hotu Suppavasa Koliyadhitä arogä, 
arogan pufftam vijäyqfu. ” 

(Mong cho công-chúa Suppavasa của Đức- 
vua Koliya thân tâm được an-lạc không bệnh, 
sinh ra công-tử được an toàn.) 


Sau khi nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, 
vị phu-quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya 
kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép hồi cung. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, tại 
cung điện, thai-nhIi là công-tử sinh ra khỏi lòng 
công-chúa Suppaväsäã được an lành, và dễ dàng 
như nước chảy ra khỏi bình vậy. 
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Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan-hỷ 
thấy công-tử đã sinh ra đời được an toàn, cùng 
nhau đến chầu hoàng-tử phu-quân của công-chúa 
Suppaväsãä để trình tin lành này. 

. Hoàng-tử phu-quân của công- -chúa Suppaväsäa 
về đến cung điện, thấy mọi người trong hoàng- 
tộc hân hoan vui mừng, trình với hoảng-tử tin 
lành là công-tfứ đã sinh ra đời được an toàn. 


Khi ấy, hoàng-tử suy nghĩ rằng: 
“Lời truyền dạy cúa Đức-Ti hé-Tôn thật là 
huyền diệu! ” 


Vị phu-quân đến gặp công-chúa Suppaväsä, 
thuật lại y theo lời của Đức-Phật cho công-chúa 
nghe. 


Công-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng 
lòng của mọi người trong hoảng-tộc, nên làm lê 
đặt tên là Salidaraka: Công-tử S1valli. 

Khi ấy, công-chúa Suppaväsä thưa với phu-quân: 

- Kính thưa phu-quân, thiếp muốn tạo phước 
thiện bô-thí cúng-dường đến chư Đại-đức t)- 
khưu- Tăng có Đức-Phát chủ trì suốt 7 ngày. 


Vị phu-quân thuận ý, rồi đi đến kính thỉnh 
Đức-Phật ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, để công-chúa Suppaväãsã tạo 
phước-thiện bố-thí cũng-dường vật thực đến chư 
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Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì suốt 
7 ngày. 


Sáng hôm sau, Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng; công-chúa 
Suppaväsã cung-kính đảnh lễ Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi cung-kính dâng 
cúng-dường vật thực lên Đức-Phật cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 


Trong ngày thứ 7 hôm ấy, Ngài Đại- Trưởng- 
lão Saripuffa hỏi chuyện công-fử STvalï răng: 

- Này Swalil Con đã chịu đựng nổi khổ ở 
trong lòng mâu-thân lâu như vậy, nay con muôn 
xuất gia đê giải thoát khô hay không? 

Công-tử STvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 
xuất gia đề giải thoát khô, nếu con được máắu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 


Thấy công-# Sivali bạch chuyện với Ngài 
Đại-T; rướng-lão, công-chúa Suppavasa muôn 
biết nói về chuyện gì, nên đến bạch hỏi Ngài 
Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, hài-nhi của 
con bạch điêu gì với Ngài Đại-Trưởng-lão vậy? 
Bạch Ngài. 
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- Này công-chúa! Công-tử của Bà bạch về nổi 
khô năm trong lòng mâu-thân suốt thời gian lâu 
dài như vậy, nên bạch răng: 

“Con muốn xuất gia để giải thoát khổ, nếu 
con được máu-thân hoặc phụ-thân cho phép. ” 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão cho biết như vậy, 
công-chúa Suppaväsä vô cùng hoan-hỷ đồng ý 
cho phép công-#ử S7vali đi xuất gia, đề giải thoát 
khổ, công-chúa bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con vô 
cùng hoan-hỷ đồng ý cho phép hài-nhỉ của con 
xuất gia để giải thoát khổ. Kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm-từ tế độ hài-nhỉ của con. 
Bạch Ngài. 


Công-tử STvali xuất gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn công-tử 
Sai trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc xuất gia, 
Ngài Đại-Trưởng-lão là Vị Thấy Tế-độ truyền 
dạy công-tứ Sivalï thực-hành niệm “facapaficaka- 
kammafthana: đê mục thiên-định nhóm taca- 
pañcaka đó là kesä, lomad, nakkhaq, danfñ, taco; 
tạco, danfã, nakkhã, loma, kesã;.... (tóc, lông, 
móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc, ...) 
theo chiều thuận, theo chiều nghịch, có ứí-tuệ thấy 
rõ, biết rõ khô-đề, khi nằm trong bụng mẫu-thân. 
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Lễ cao tóc 


* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là Vị 
Thây cạo tóc, khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, 
công-tử SIvali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niễr-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
công-tử Svali chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhất-lai Tì hành-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
công-tử SIivali chứng ngộ chân- tứ Thánh- để, 
chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bấtlai Thánh- 
quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Bắn-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, 
công-tử Svali chứng ngộ chân-|ÿý tứ Thánh-để, 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, Niếr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng cùng vỚI fứ tuệ- 
phân-tích (palisambhidä), sáu phép-thẩn-thông 
(chalabhiññaä), đồng thời với lễ cạo tóc không 
trước không squ. 

Như vậy, Công-tử S1vali trở thành bậc Thánh 
4-ra-hán lúc 7 năm và l4 ngày (kế từ khi công 
tử: STvali tái-sinh đầu thai kiếp chót vào lòng 
mẫu-thân Suppaväsã suốt 7 năm và chịu khô 
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suốt 7 ngày mới sinh ra đời và lễ phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đên ngày thứ 7). 

Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là Thầy 
T£-độ làm lề xuât gia sa-di cho giới-tử STval. 

Kê từ ngày vị sa-dï Sĩvali trở thành bậc Thánh 
4-ra-hán, hăng ngày chư-thiên khắp mọi nơi, 
các thí-chủ dâng cúng-dường 4 thứ vật dụng đên 
cho Ngài Đại-đức Snvali 2 cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu càng ngày càng đây đủ, sung túc mà trước 
đây chưa từng có. 

Một hôm, Đức-Phật sẽ ngự đi đến kinh-thành 
Sãävattl. Khi ầyY, Ngài Đại-đức STvaii đảnh lẽ 
Đức- Thê-Tôn, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Đưứực-Ïi hế-T: ôn, con muốn thử 
nghiệm quả phước-thiện bó-thí của con, kính xin 
Đức-Thê-Tôn cho phép con xin lãnh 500 Ngài 
Đại-đức t)-khưu. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này SIvali! Như-lai cho phép con lãnh 500 
Ngài Đại-đức t)-khưu. 


Chư-thiên cúng-dường Ngài Đại-đức STvali 8 nơi 


I- Lần thứ nhất, chư-thiên ngự tại cội cây 
Nigrodha biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-piực, 





: Ngài STvalï còn là vị sa-di 7 tuổi đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, nên gọi là Ngài Đại-đức STvali. 
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vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng- -dường đầy 
đủ đến Ngài Đại-đức SIvali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 


2- Lần thứ nhì, chư-thiên ngự tại núi Pandava 
biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y -phục, vật-thực, 
chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-đường đầy đủ đến 
Ngài Đại-đức S1vali cùng với 500 Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 


3- Lần thứ ba, chư-thiên ngự tại con sông 
Aciravati biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y- -phục, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-đường đầy 
đủ đến Ngài Đại-ấđức Sali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 


4- Lần thứ tư, chư-thiên ngự tại đại dương 
biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phục, vật-thực, 
chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-dường đầy đủ đến 
Ngài Đại-đựức S1vali cùng với 500 Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

5- Lần thứ năm, chư-thiên ngự tại rừng núi 
Himavanta biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-p/ưực, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-dường đầy 
đủ đến Ngài Đại-đức Sali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

6- Lần thứ sáu, chư-thiên ngự tại hồ nước 
Chaddanta biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-pực, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-dường đầy 
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đủ đến Ngài Đại-ấức Sivali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

7- Lần thứ bảy, chư-thiên ngự tại rừng núi 
Gandhamadana có Đức-vua-trời tên là Naga- 
daffa biên hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phục, vật- 
thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-dường đầy đủ 
đến Ngài Đại-đức Sivali cùng với 500 Ngài Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

Đặc biệt có ngày cơm nấu bằng sữa tươi, có 
ngày cơm trộn với bơ lỏng. 

Một hôm, vị tỳ-khưu hỏi Đức-vua-trời rằng: 

- Thưa Đức-vua-trời! Những con bò sữa của 
Đức-vua-trời không thấy xuất hiện, lò quấy làm 
bơ lỏng cũng không có. 

Vậy, cơm nấu bằng sữa tươi, cơm trộn với bơ 
lỏng Đức-vua-trời có được từ đâu? 

Nghe vị tỳ-khưu hỏi như vậy, Đức-vua-trời 
giải đáp rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, đó là quả báu 
của đại-thiện-nghiệp bô-thí cơm nấu bằng sữa 
tươi, cơm trộn với bơ lỏng mà tiên-kiếp của bồn 
vương đã cúng-dường lên Đức-Phát Kassapa 
trong thời quả-khứ. 

8- Lần thứ tám, các chư-thiên trú trên đường 
dài khoảng 30 do-tuần đi đến khu rừng cây có 
gai là nơi trú ngụ của Ngài Đại-đức RÑevafa. 
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Tích Ngài Đại-đức Revata 6) 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthï, đề cập đến 
Ngài Đại-đức Revafa trú ngụ tại khu rừng cây 
gai được tóm lược như sau: 

Ngài Đại-đức Revafa là em út của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripuffa. Khi còn tại gia, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta tên là công-f/ Upafissa, 
sinh trong gia-đình giàu sang phú quý có tài sản 
870 triệu, là anh cả có 3 người em gái là ứiểu-fhư 
Calãä, tiểu-thựư Upacadla, tiểu-thư Sisipacäala và 3 
người em trai là công-f? Cunda, công-tử 
Upasena, sau này đều xuất gia đã trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, chỉ còn đứa em út là công-fứ 
Revafa mới được 7 tuôi còn ở tại gia. 

Mẫu-thân và phụ-thân của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta là người chưa có đức-tin nơi Tam- 
bảo, muốn ngăn cản không cho công-#ử Revafa 
đi xuất gia như 3 người anh và 3 chị của công- 
tử, nên bàn bạc với nhau phải ràng buộc công-fứ 
Revafa ở tại gia, để giữ gìn gia sản đồ sộ và sinh 
con cái nối dòng, nên làm đám cưới với một cô 
gái trong gia đình cũng giàu có tương xứng. 


Ngày làm lễ rước dâu, công-ñ Revafa (7 tuổi) 
ăn mặc sang trọng, ngồi trên chiếc xe ngựa sang 





' Dha. atthakathä, Arahantavagsa, Khadiravaniyarevatattheravatthu. 
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trọng củng với một đoàn người thân quyến đi 
đến nhà gái cử hành hôn lễ. Tại nhà gái, &J¿ cô 
dâu và chú rễ làm lễ thành hôn, bà nội của cô 
dâu già 120 tuổi, đâu bạc, đôi hàm răng rụng cả, 
lưng còng, da nhăn nheo đên chúc mừng cháu gái 
sống lâu như bà. 

Công-tử Revafa nhìn thấy bà nội già lọm 
khom, rồi suy xét: “Šøw này cô gái này cũng già 
như bà nội ấy hay sao? “Sắc-thân” này là vồ- 
thường biến đổi từ trẻ đến già như thể này, rồi sẽ 
chết, sự thật chỉ là khổ mà thôi! 

Anh cả Upatissa của ta có trí-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự-thật này, nên đã xuất gia giải thoát khổ. 
Vậy hôm nay, ta cũng sẽ xuất gia như anh cả. ” 

Sau khi nghi lễ thành hôn xong, thân quyền 
đưa cậu Revzía lên ngồi chung chiếc xe Tgựa VỚI 
cô dâu, rời khỏi gia đình nhà gái trở về nhà trai 
của mình. 

Khi chiếc xe ngựa đi được một quãng đường 
xa đến khu rừng, cổng-íứ Revaía bảo xe ngừng 
lại, bước xuống giả bộ như đi đại tiện, bảo chiếc 
xe hãy đi trước, cậu sẽ đi theo sau. Nhưng thật 
ra, công-tử Revata có ý định xuất gia nên trồn đi 
vào trong rừng, cậu tìm thấy ngôi chùa nhỏ có 
khoảng 30 Ngài Trưởng-lão. 

Công-tử Revara vào chùa đảnh lễ các Ngài 
Trưởng-lão, rồi kính xin quý Ngài cho phép xuất 
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gia. Quý Ngài Trưởng-lão nhìn thấy công-fử 
Revaía ăn mặc sang trọng, đeo các đô trang sức 
vàng ngọc quý giá như các công-tử của các vị 
quan lớn. 

Ngài Trưởng-lão truyền bảo rằng: 

- Này cậu bé! Cậu đến đây chỉ có một mình, 
không có mẹ cha, làm sao chúng ta cho phép 
cậu xuát gia được? 


Công-fứ Revafa cung-kính bạch với quý Ngài 
Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch quý Ngài Trưởng-lão, con tên là 
Revafa, là em tt của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta. Kính xin quỷ Ngài Trưởng-lão cho 
phép con được xuất gia. 


Quý Ngài Trưởng-lão đã từng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta dặn dò răng: 

“Nếu có cậu em tt Revata của tôi đến kinh 
xin xuất gia, thì xin quý Ngài Trưởng-lão có 
tâm-từ tế độ cho phép? cậu em út Revata của tôi 
được xuất gia. ” 

Ngài Trưởng-lão truyền bảo rằng: 

- Này cậu bé! Nếu cậu chính là Revata, em 1t 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufta, thì chúng 
tôi đồng ý cho phép cậu xuát gia. 
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Quý Ngài Trưởng-lão truyền bảo cậu Revata 
cởi bỏ y phục và các đồ trang sức vàng ngọc ra, 
rồi Ngài Trưởng-lão làm lễ cạo tóc, truyền dạy 
cậu Revaía thựục-hành niệm “ƒgcapañcaka- 
kammafthana: đê mục thiên định nhóm taca- 
paRcaka đó là kesa, loma, nakkha, danfã, ftaco; 
tạco, dantã, nakkhã, lomd, kesã;... (tóc, lông, 
HÔNG, rằng, da; da, răng, HÔNG, lồng, tÓC;... ) 
theo chiều thuận, theo chiều nghịch. Sau đó làm 
lễ xuất gia, trở thành vị sa-đi Revaia. 


Sau khi lễ xuất gia xong, các Ngài Trưởng-lão 
gởi tin kính bạch cho Ngài Đại-Trưởng-lão 
SãrIputta bit răng: 

“Cậu em út Revata của Ngài Đại- Trưởng-lão 
đã làm lê xuất gia trở thành vị sa-di RÑevdfa rồi. ` 


Được tin đứa em út Revafa đã xuất gia trở 
thành sa-đi Revafa ở trong rừng, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta vào đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chư f)-khưu trủ 
trong rừng gởi tin báo cho con biết rằng: “Chư 
tỳ-khưu đã cho đứa em út Revata của con xuất 
gia trở thành sa-di Revata rồi. ” 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn cho phép con đi đến 
thăm sa-di Revata, rồi con trở về. Bạch Ngài. 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bạch 
như vậy, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ sa-di Revafa 
sẽ thực hành pháp-hành thiền-tuệ, để trở thành 
bậc Thánh 4-ra-hán, nên Đức-Phật khuyên ngăn 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta rằng: 

- Này Saripufta! Con nên chờ đợi thời gian, 
rồi Như-lai cũng sẽ cùng đi. 


Vị sa-di Revata trở thành bậc Thánh A-ra-hán 


Vị sa-di Revafa nghĩ rằng: “Nếu ta trú tại nơi 
này, thì mâu-thân và phụ-thân cho người đến 
tìm ta, rồi dẫn ta trở về nhà. 

Vậy, ta nên xin học pháp-hành thiên-định và 
pháp hành thiên-tuệ từ nơi quỷ Ngài Trưởng- 
lão, rôi ta xin phép rời khỏi chỗ này, một mình 
đi vào trong rừng sâu. ” 

Nghĩ như vậy, vị sa-đdi Revafa đến đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xin học pháp-hành thiên-định 
và pháp-hành thiên-tuệ xong, rồi một mình xin 
phép đi đến khu rừng cây có gai cách 30 do-tuần 
(600 cây số), làm chỗ ở, rồi an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa. VỊ sa-di Revata thực hành 
pháp-hành thiên-định tồi tiếp theo thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-|ÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuần tự từ Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn; 
Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niết- 
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bàn, Bát-lai Thánh-đạo, Bắtr-lai Thánh-quả, 
Niết-bàn; cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh 4-ra-hán cao thượng, cùng 
VỚI fứ tuệ-phân-tích (pa†isambhid3d), lục-thông 
(chalabhiññä) sáu phép-thân-thông. 


Như vậy, vị sa-di Revaía trở thành bác Thánh 
A-ra-hán cao thượng lúc 7 tuôi. 


Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến thăm Ngài Đại-đức Revatat 


Sau khi ra hạ, Ngài Đại-Tì rưởng-lão Sariputta 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- Tôn, xin phép đi thăm 
sư đệ Revafa. Đức-Phật truyền bảo rằng: 


- Này Sariputfta! Như-lai cũng sẽ cùng đi. 

Đức-Phậi ngự đi cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, khi đi đên một nơi, dừng 
lại ngay ngã ba, Ngài Trưởng-lão Ananda bạch 
với Đức-Thế-Tôn răng: 

- Kính bạch Đúc-T' hé-Tôn, đường dẫn đi đến 
chô ở của Ngài Đại-đức Revata có 2 con đường: 





: Ngài Revata còn là vị sa-di 7 tuôi đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, nên gọi là Ngài Đại-đức Revata. 
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* Con đường bên này là đường đi vòng dài 
khoảng 60 do-tuân (1.200 cây số) có xóm làng 
và dân chúng sinh sông. 

* Con đường bên kia là đường đi thăng dài 
khoảng 30 do-tuần (600 cây sô) có các phi-nhân 
(chư-thiên) cai quản. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài cho phép đi 
theo con đường nào? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Trưởng-lão Ẩnanda 
răng: 

- Này Ananda! Srvali cùng đi trong đoàn 500 
)-khưu có phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dạ phải, Đại-ẩức 
Sivali có đi trong đoàn 500 Ngài Đại-đức f)- 
khưu- Tăng. Bạch Ngài. 

- Này Anandal Nếu như vậy, thì con chọn con 
đường thăng ấy mà đi. 


Đức-Phật truyền bảo Ngài Trưởng-lão 
Änanda chọn đi con đường thắng dài khoảng 30 
do-tuần (600 cây số) này, vì Đức-Phật muốn 
chứng tỏ quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí 
của Ngài Đại-đức Sivali. Bởi vì thấy rõ, biết rõ 
trên quãng đường thăng này có tất cả chư-thiên 
đều có đại-thiện-tâm kính yêu Ngài Đại-đức 
Saii, nên tất cả chư-thiên đều phát sinh đại- 
thiện-tâm hết lòng lo phục vụ tạo phước-thiện 


26 TÍCH NGÀI ĐẠI-ĐỨC SIVALI 





bố-thí cúng-đường đến Ngài Đại-đức STvali, vị 
tôn-sư của tât cả chư-thiên ây. 


Chư-thiên cúng-dường đến Ngài Đại-đức Sĩvali 


Khi Đức-Phật truyền bảo Ngài Trưởng-lão 
Änanda chọn con đường thắng này, tất cả chư- 
thiên đều nghĩ rằng: 

“Tất cả chư-thiên chúng ta sẽ hết lòng thành 
kính cúng-dường Ngài Đại-đức STvali, vị tôn-sự 
của tất cả chư-thiên chúng ta. ” 

Cho nên. trên quãng đường dài suốt 30 do-tuần 
(600 cây số), cứ mỗi đo-tuần (20 cây số), tất cả 
chư-thiên hóa ra thành-phố có dân chúng sinh 
sống đông đúc, hóa ra ngôi chùa lớn có đầy đủ 
mọi tiện nghi cúng-dường lên Đức-Phật là Đức 
Tù-Phụ của Ngài Đại-đức S1vali, và 500 cốc nhỏ 
có đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết sẵn sàng để 
cúng-dường 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Khi Đức-Phật ngự đi cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng qua mỗi do-tuần dừng lại 
nghỉ chân, thì có các chỗ ở thích hợp có đầy đủ 
mọi tiện nghĩ cần thiết. 

Chư-thiên dâng cúng-dường mật ong, nước 
trái cây lên Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nước ấm nước dùng đầy 
đủ. Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng nghỉ lại qua đêm tại nơi ấy. 
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Buổi sáng sớm, tất cả chư-thiên phát sinh đại- 
thiện-tâm hóa ra món cháo và các món ăn với 
tác-ý hướng tâm cung-kính cúng-dường đến 
Ngài Đại-đức STvali, hỏi các vị tỳ-khưu răng: 

“Ngài Đại-đức STvali vị tôn-sự của chúng tôi 
ngôi ở nơi nào?” 0 

Ngài Đại-đức STvali thọ nhận các món vật 
thực của tất cả chư-thiên, rồi đem đến cung-kính 
cúng-dường lên Đức-Phật cùng với đoàn 500 
Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đầy đủ. 

Khi Đức-Phật ngự rời khỏi chỗ ở cùng với 
đoàn 500 Ngài Đại-đức ty-khưu-Tăng lên đường 
đi đến phía trước, thì ngay khi ấy chỗ ở phía sau 
biến mắt, trở lại cảnh đường rừng như trước. 

Tương tự như vậy, Đức-Phật ngự đi cùng với 
đoàn 500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng qua mỗi 
do-tuần thì dừng lại nghỉ qua đêm tại ngôi chùa 
lớn có 500 cốc nhỏ đầy đủ tiện nghi cần thiết mà 
tất cả chư-thiên đã chuẩn bị cung-kính đón tiếp 
chu đáo, như các chỗ ở vừa qua. 

Buổi sáng sớm, tất cả chư-thiên phát sinh 
đại-thiện-tâm hóa ra món cháo và các món ăn 
với tác-ý hướng tâm cung-kính cúng-dường đến 
Ngài Đại-đức S1vali. Sau khi thọ nhận các món 
vật thực xong, Ngài Đại-đức STvali đem đến 





'_“Ayyo no Sivalithero kaham nisinno?” 
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cung-kính cúng-dường lên Đức-Phật cùng với 
đoàn 500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đầy đủ. 

Như vậy, Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hưởng quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bố-thí của Ngài Đại-đức STwvali, 
trong suốt 30 do-tuần. 


Ngài Đại-đức Revata tiếp đón Đức-Phật cùng 

với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng 

Ngài Đại-đức Revafa biết Đức-Phật ngự đến 
cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức ty-khưu-Tăng, 
nên Ngài Đại-đức Revata dùng phép-thần-thông 
hóa ra cốc lớn gandhakufi có đầy đủ mọi tiện 
nghi cần thiết đành cúng-đường lên Ðức-Phật và 
hóa ra 500 cái cốc nhỏ có đầy đủ mọi tiện nghi 
dành cúng-dường đến mỗi Ngài Đại-đức, 500 
đường đi kinh hành, 500 chỗ nghỉ ban ngày, ... 

Đức-Phật ngự tại khu rừng này cùng với đoàn 
500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng giống như ngự 
tại một cõi-giới chư-thiên nào đó suốt một tháng. 

Mỗi ngày tất cả chư-thiên trong khu rừng này 
đem các món vật thực của chư-thiên cúng-dường 
đến Ngài Đại-đức Siali. Sau khi thọ nhận các 
món vật thực của chư-thiên xong, Ngài Đại-đức 
Smali đem các món vật thực đến cung-kính 





! Evam Sadthä saparivaro timsayojanikam  santãram 


Siyalittherassa puÑffam anubhavamanova agamdsi. 
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cúng-dường lên Đức-Phật cùng với 500 chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đây đủ suôt một tháng. 


Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức f)- 
khưu- lăng hưởng quả bảu của đại-thiện-nghiệp 
bô-thí của Ngài Đại-đức Sivali '? suốt một tháng 
tại khu rừng chỗ ở của Ngài Đại-đức Revata. 


Đức-Phật ngự đi cùng với đoàn 500 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng rời khỏi chỗ ở của Ngài Đại- 
đức Revata, đi đến ngôi chùa Pubbãrama, gần 
kinh-thành Sãvatthi. Ngay khi ấy, Ngài Đại-đức 
Revaia xả phép-thằn-thông, thì tất cả quang cảnh 
nảo là cốc lớn gndhaku#i có đầy đủ mọi tiện 
nghi cần thiết đành cúng-dường lên Ðức-Phật và 
500 cái cốc nhỏ có đầy đủ mọi tiện nghi dành 
cúng-dường đến mỗi Ngài Đại-đức đều biến 
mắt, trở lại khu rừng cây có gai như trước. 

Ngài Đại-đức Revata vẫn thọ trì pháp- hạnh 
đầu-đà (dhutañga) ở trong rừng cây có gai ấy. 


Đức-Phật tuyên dương Ngài Đại-đức SIvali và 
Ngài Đại-đức Revata 


Tại ngôi chùa Jetavana, nhóm tỳ-khưu đảm 
đạo tại hội trường về quả báu của đại-thiện-nghiệp 





! Satthäpi bhikkhusamgham ãdãya puna mãsamafteneva 
Smaltherasa  puññam anubhavamano, pafigantva 
Pubbaramam pãvisi. 
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bố-thí đặc biệt của Ngài Đại-đức S7vali, dù đi 
đên nơi nảo cũng có chư-thiên mọi nơi tìm đên 
cung-kính cúng-dường đên Ngài Đại-đức STvali. 


Còn Ngài Đại-đức Revaia dù còn nhỏ tuôi mà 
vẫn sống trong rừng một mình, thật là phi 
thường chưa từng có. 


Khi ấy, nghe chư tỷ-khưu đang đàm đạo, 
Đức-Phật đi đên hội trường ngự trên pháp-tòa, 
truyền hỏi chư ty-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Các con đang đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 


Chư tỳ-khưu kính bạch với Đức-Thế-Tôn về 
chuyện đang đàm đạo răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang 
đàm đạo về quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí 
đặc biệt của Ngài Đại-đức S1vali được chư-thiên 
ở mọi nơi tìm đến cung-kinh cúng-đường, và 
Ngài Đại-đức Revafa tuy còn nhỏ nhưng một 
mình trú trong rừng sâu. Bạch Ngài. 


* Ngài Đại-đức Sĩvali có tài lộc bậc nhất 


Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của Ngài 
Đại-đức STvali là cận-sự-nam nhìn thấy Đức-Phật 
Padumuffara tuyên dương Ngài Đại Trưởng-lão 
có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, cận-sự-nam ấy liền phát sinh đại- 
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thiện-tâm có nguyện vọng muốn trở thành Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tài lộc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-fứ của Đức-Phát trong thời vị lai 
như Ngài Đại-Trưởng-lão ấy. 


Cận-sự-nam tiền-kiếp của Đại-đức Sĩvali kính 
thỉnh Đức-Phật Padumuttara ngự đến tư gia cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 


Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam tiền-kiếp của 
Ngài Đại đức STvali tạo phước-thiện đại-thí 
cúng-dường lên Đức-Phật Padumuttara cùng với 
chư Đại-đức ty-khưu-Tăng xong, cận-sự-nam ây 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ 
kính bạch với Đức-Phật Padumuttara rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bố-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không cấu 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn đệ- 
tử hiện tại của Đức-Thế- Tôn. 


Đức-Phật Padumuffara dùng trí-tuệ vị-lai 
kiến-minh thây rõ, biết rõ nguyện vọng của cận- 
sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vỊ-lai, nên 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 
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- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. Đến kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa 
có Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian. 
Khi ấy, cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng tộc, 
từ bỏ nhà đi xuất gia, rôi sẽ trở thành bậc Thánh 
Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các 
hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
như là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại 
của Như-Lai. ” 0 


Nhân cơ hội này, Đức-Phật tuyên dương Ngài 
Đại-đức S1vali răng: 

“Ktadageamnw bhikkhave, mama savakanam 
bhikkhinammn labh1nam yadidam STvali!” 

- Này chư t)-khưu! Siali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tải lộc bậc nhát trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 


Như vậy, Ngài Đại-đức STvali là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng 
theo ý nguyện mà tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
S1vali đã từng phát nguyện trong thời quá-khứ, 
được Đức-Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký. 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
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* Ngài Đại-đức Revata một mình trú trong rừng 


Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của Ngài 
Đại-đức Revata là cận-sự-nam nhìn thấy Đức- 
Phật Padumuffara tuyên dương Ngài Trưởng- 
lão thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhutanga) trú 
trong rừng bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, cận-sự-nam ấy liền phát sinh đại- 
thiện tâm có ý nguyện muốn trở thành Ngài 
Trưởng-lão thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhufanga) 
trú trong rừng bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ- 
fử của Đức-Phật trong thời vị-lai như Ngài 
Trưởng-lão ấy. 

Cận-sự-nam tiền-kiếp của Đại-đức Revata 
kính thỉnh Đức-Phật Padumuttara ngự đến tư gia 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước 
thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam tiền-kiếp của 
Ngài Đại-đức Revata tạo phước-thiện đại-thí 
cúng-dường lên Đức-Phật Padumuttara cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu- -Tăng xong, cận-sự-nam ấy 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngôi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch với Đức-Phật Padumuttara rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bố-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không câu 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn thọ trì pháp- 
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hạnh đâu-đà (dhutanga) trú trong rừng bậc nhất 
trong hàng Thanhvăn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn đệ- 
tử hiện tại của Đức- Thế- Tôn. 

Đức-Phật Padumuffara dùng trí-tuệ vị-lai 
kiến-minh thẫy rõ, biết rõ ý nguyện của cận-sự- 
nam này sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất cho đến 
kiếp trải đất gọi là Bhaddakappa có Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, cận-sự- 
nam này sẽ sinh trong gia đình khá giả, trốn ấi 
xuất Øia, rồi sẽ trở thành bậc Thánh Đại-thanh- 
văn thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhutanga) trú 
trong rừng bậc nhất trong các hàng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama, như là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại của Như-Lai. ” 

Nhân cơ hội này, Đức-Phật tuyên dương Ngài 
Đại-đức Revata rằng: 

“ktadageamnw bhikkhaqve, mama savakhanam 
bhikkhunamụ arañnakanam yadidam Revato 
Khadiravaniyo. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Revata là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhutanga) 
trú trong rừng bậc nhất trong các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Như-Lai. 
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Như vậy, Ngài Đại-đức Revaía là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử thọ trì pháp-hạnh đầu-đà 
(dhutanga) trú trong rừng bậc nhất trong các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
đúng với tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Revata đã 
từng phát nguyện trong thời quá-khứ, được Đức- 
Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký. 


* Nghiệp quá-khứ của Ngài Đại-đức SIvali 


Nhân cơ hội ấy, chư tỳ-khưu bạch hỏi Đức- 
Phật về ác-nghiệp quá-khứ nào của Ngài Đại- 
đức STvali cho quả mà phải chịu khổ nằm trong 
bụng công-chúa Suppaväsä thời gian lâu rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả của ác-nghiệp 
nào trong quá-khứ khiến cho Ngài Đại-đức 
Smwali nằm trong bụng công-chúa Suppavaäsä 
của Đức-vua Koliya suốt thời gian lâu 7 năm, 7 
tháng, và 7 ngày '”, phải chịu đau khổ cùng cực 
như vậy? Bạch Ngài. 


Nghe chư tỳy-khưu bạch hỏi như vậy, Đức- 
Phật giải đáp trong tích Khadiravaniyarevatat- 
theravatthu được tóm lược như sau: 


Trong kiếp trái đất thứ 91, kế từ kiếp trái đất 





'_“Saffadivasasattamaäsädhikäni saHa vassäni mãtu kucchiyam 


vasi”. Dham. atthakatha, Arahantavagøa, Khadiravaniyarevatat- 
theravatthu. 
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hiện-tại này, Đức-Phật WVipassr f? xuất hiện trên 
thế gian. Một thuở nọ, Đức-Phát Wipassr ngự trở 
về thăm viếng Đức Phụ-vương tại kinh thành 
Bandhumafi cùng với 68.000 chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng. Đức-vua truyền gọi toàn thể dân 
chúng trong kinh-thành cùng với Đức-vua tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. Toàn thê dân 
chúng trong kinh-thành hưởng ứng cùng với 
Đức-vua tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


Một hôm, toàn thể dân chúng trong kinh- 
thành BandhumafT kính tâu xin Đức-vua ban cho 
đặc ân cho phép toàn thể dân chúng trong kinh- 
thành được phép tạo phước-thiện đại-thí cúng- 
dường vật thực đến 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


Được Đức-vua chuẩn tấu, nên toàn thể dân 
chúng trong kinh-thành vô cùng hoan-hỷ cùng 
nhau sửa soạn chuẩn bị tạo phước-thiện đại-thí 
cúng-dường vật thực đến 68.000 chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, với quyết tâm 
gồm có đầy đủ các món ăn, không để thiếu món 
ăn nảo cả. 





: Từ Đức-Phật VipassT đến Đức-Phật Gofama trải qua 9l đại- 
kiệp trái đât, có 7 Đức-Phật theo tuân tự xuât hiện trên thê gian. 
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Họ xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc (madhuñca guladadhinca), nên họ 
cho người đi chờ đón ở 4 cửa thành, hễ thấy 
người nào mang 2 zmón này vào kinh-thành thì 
bất cứ giá cao bao nhiêu cũng phải mua cho được. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Đại- 
đức Siwali) đi đến kinh-thành, có đem theo ứổ 
mật ong và bơ đặc. Nhìn thẫy người dân làng có 
đem theo /ổ mật ong và bơ đặc, người dân kinh- 
thành muốn mua 2 món ấy với giá cao là 7 
kahãpana. 

Người dân làng suy nghĩ rằng: “Wzi món này 
của ta không đáng giá bao nhiêu, sao người ấy 
dám mua với giá cao l kahaãpana như vậy. Ta 
nên tìm hiểu để biết rõ sự thật. ” 

Người dân làng giả bộ không chịu bán với 
giá 1 kahäpana, thì người ấy liền tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana, 10 kahapana, 100 kaha- 
pana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahãpana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân mến! Hai món là tỔ mật ong 
và bơ đặc này của tôi không đảng bao nhiêu, tại 
sao bạn trả giá cao đến 1.000 kahäpana như 
vậy. Bạn cần 2 món này để làm việc gì? Bạn có 
thể nói cho tôi biết sự thật được hay không? 
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Người dân kinh-thành đáp rằng: 

- Này bạn thân mến! Toàn thể dân chúng 
kinh-thành chúng tôi đồng tâm cùng nhau tạo 
phước-thiện đại-thí cúng-dường vật thực đên 
66.000 chư Đại-đức t)-khưu- Tăng có Đức-Phật 
Chủ trì. 

Nhóm dân chúng trong kinh-thành chúng tôi 
với quyết tâm có đáy đủ các món ăn, không đê 
thiếu món ăn nào cả. 

Khi xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc, nên cho người đứng chờ đón ở 4 
của thành, hề thấy người nào mang 2 món này 
vào kinh-thành thì bát cứ giá cao bao nhiêu 
cũng phải mua cho được. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
đại-thí cúng-dường vật thực đến 68.000 chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng có Đức-Phát chủ trì, dành cho 
toàn thê dân chúng trong kinh-thành Bandhumaf, 
còn người khác có thê cùng chung tạo phước- 
thiện bô-thí cũúng-dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Việc tạo phưöc-thiện 
đại-thí cúng-dường vật thực đên 68.000 chư 
Đại-đức t)-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, 
không chỉ dành cho dán chúng trong kinh-thành 
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Bandhumaf, mà những người khác cũng tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng-dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Thưa bạn thân mễn! Bạn nên thông bảo cho 
mọi người biết rằng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bố-thi cúng-dường các món vật thực có 
đây đủ cả 2 món mật ong và bơ đặc lên Đức- 
Phật Vipassi. 

Xin bạn làm chứng, hôm nay, tôi sẽ đem 2 
món là mật ong và bơ đặc cúng-dường lên Đức- 
Phát Vipass. 

Người dân làng (iên-kiếp của Ngài Đại-đức 
Safï) phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
có được cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường lên Đức-Phát Vipassi, nên đi tìm thêm 
gia vị trộn chung zmậ£ ong và bơ đặc làm thành 
món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đến ngồi chờ 
một chỗ không xa Đức-Phật. 

Chờ những người dân chúng trong kinh-thành 
đến cúng-dường các món vật thực lên Đức-Phật 
xong. Người dân làng có cơ hội đến hầu cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đáy là món ăn 
đạm bạc của con kính dáng đến chư Đại-đức f)- 
khưu-Tăng có Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kinh xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
đạm bạc này của con. 
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Đức-Phật Vipassr có tâm đại-bi tế độ nhận 
món ăn đạm bạc ây băng cái bát ngọc do tứ Đại- 
thiên-vương kính dâng, rôi Đức-Phật phát nguyện 
chia món ăn đạm bạc ấy đầy đủ cho 68.000 chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(iên- -kiếp của Ngài Đại-đức Sival) cung-kính 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, kính 
bạch rằng: 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay, dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi đem các món vật 
thực đến cúng-dường lên Đức-Thế-Tôn cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng, và con cũng cúng- 
dường món ăn đạm bạc ấy lên Đức-Thế-Tôn 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Do năng 
lực của đại-thiện-nghiệp bồ-thí cúng-dường này, 
xin cho kiếp sau của con có được tài lộc bậc nhất. 


Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật 
Vipass truyền dạy rằng: 


- Này cận-sựụ-nam! Lời nguyện cấu của con sẽ 
được thành tựu như ÿ. 


Sau đó, Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp tế độ 
dân chúng trong kinh-thành Bandhumafi, rồi 
ngự trở về ngôi chùa cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 
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Người dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bổ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Sau khi người dân làng chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc 
trên cõi trời dục-giới cho đến khi hết tuổi thọ; 
khi thì tái-sinh làm người trong cõi người, là 
người giàu sang phú quý có nhiều của cải tài-sản 
lớn lao. Kiếp làm người cố gắng tinh-tấn bồi bổ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ, đặc 
biệt pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 

Hậu kiếp của người dân làng (ển-kiếp của 
Ngài Đại-đức Sali) tử sinh luân-hồi trong cõi 
thiện-dục-giới là cõi người và cõi trời dục-giới. 
Kiếp sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới 
đến khi hết tuổi thọ (chết), đại-thiện-nghiệp 
trong đ4¡-£hiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (0afisandhikäla) có đại-guả-tâm 
gọi là /ái-sinh-tâm (pa†isandhiciffa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai vào lòng Hoàng-hậu 
của Đức-vua ngự tại kinh-thành Bãranasi. 

Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuân 
tú. Khi hoàng-tử trưởng thành có văn võ song 
toàn, tài thao lược. 

Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, 
các quan trong triều làm đại lễ hỏa táng theo 
truyền thống của hoàng-tộc xong, rồi làm lễ 
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đăng quang suy tôn hoàng-tử lên nỗi ngôi vua 
ngự tại kinh-thành Barãnasi. 


Đức-vua đem quân vây hãm 4 cửa kinh-thành 


Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn 
đánh chiêm #inh-thành nước khác, được mẫu- 
hậu đông ý, nên Đức-vua dân đâu kéo các đoàn 
quân lính đên vây hãm 4 cửa thành lớn của kinh- 
thành ây. Đức-vua truyền cho sứ giả đem tôi-hậu- 
thư trình lên Đức-vua trong kinh-thành răng: 

“Hãy trao lại ngôi vua cho bổn-vương hoặc 
chiên tranh. ” 

Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 

“Bồn-vương không trao ngồi vua, cũng không 
muốn chiên tranh. ” 

Dân chúng trong kinh-thành vẫn đi ra vào 
bằng 4 cửa thành nhỏ, đề tìm kiếm những nhu 
cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày, nên đời 
sông không gặp nhiều khó khăn. 

Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên 
ngoài đã vây hãm 4 cửa thành lớn suôt 7 năm, 7 
tháng. 

Một hôm, mẫn-hậu của Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Hoàng-nhỉ của ta đang làm 
Sỉ vậy? 

Các quan tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thải-hậu, Đức-vua truyền 
lệnh các đoàn quản lính vậy hãm 4 cửa thành 
lớn suốt 7 năm, 7 tháng rồi. Táu Lệnh Bà. 


Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu 
quở trách răng: 

“Hoàng-nhi của ta còn khở quá!” 

Hoàng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với 
hoàng-nhỉ của ta răng: 

“Hãy đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, cắm không 
cho dán chúng ra vào kinh-thành nữa!” 


Tuân theo lệnh của mẫu-hậu, Đức-vua truyền 
lệnh các đoàn quân đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, 
cắm không cho dân chúng ra vào trong kinh- 
thành nữa. 


Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên 
ngoài được, cảm thấy bực dọc, thiếu thốn mọi 
thứ cần thiết trong cuộc sống, nên không thê 
chịu đựng được nữa. Đến ngày thứ 7, dân chúng 
đành phải giết chết Đức-vua trong kinh-thành, 
rồi dâng ngôi vua cho Ðức-vua ngoài thành. 


Đức-vua ngoài thành chiếm đoạt kinh-thành 
một cách bât hợp pháp, tạo mọi ác-nghiệp. 

* Sau khi Đức-yua băng hà, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiệp sau trong cối ẩgi-địa-ngục 
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Awrci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, bị thiêu 
đốt suốt thời gian lâu dài không kề xiết. Cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ây trong cối đại-địa- 
ngục Avci, liền tiếp theo ác- -nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong các cổi fiểu địa-ngục, từ 
cối tiểu địa-ngục nặng sang cối tiểu địa-ngục 
nhẹ theo tuần tự, cuôi cùng mới thoát ra khỏi cối 
tiểu địa-ngục nhẹ ây, đại-thiện-nghiệp của tiền- 
kiếp của Đức-vua cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới là cõi người và các cõi 
trời dục-gIới. 


Kiếp chót của Ngài Đại-đức Sĩvali 


Tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sivali đã được 
Đức-Phật Padumnutfara thọ ký, đã thực hành đầy 
đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ được tích lũy trong fâm 
từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hôi trải qua vô số kiếp quá-khứ. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện trên 
thế gian, kiếp chót của Ngài Đại-đức Snali 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai kiếp 
chót vào lòng công-chúa Suppavasä của Đức- 
vua Koliya (mà tiên-kiếp là mẫu-hậu của Đức- 
vua đi xâm chiếm kinh-thành nước khác, thai- 
nhỉ là công-tử Siali mà tiên-kiếp là Đức-vua 
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được mâu-hậu chấp thuận cho phép dẫn các 
đoàn quán lính vậy hãm 4 cửa thành của nước 
khác), nên thai-nhỉ (công-ñử Sali) năm trong 
bụng công-chúa Suppavasa suốt 7 năm, 7 tháng 
và chịu thêm quả khổ của ác-nghiệp ấy. suốt 7 
ngày È bị khô đau đến cùng cực cả mẫu-thân 
lẫn thai-nhi, bởi vì thai-nhi nằm ngang ngăn cản 
không sinh ra được. 

Đến ngày thứ 7, công-chúa Suppavãsä của 
Đức-vua Koliya là bậc Thánh Nhập-lưu thưa với 
phu-quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya rằng: 

- Kính thưa phu-quân, kính xin phu-quân đi 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi bạch về nỗi khổ Cùng 
cực của thiếp không sinh con ra được. 

Kinh thính Đức-Phật ngự đến cung điện cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để thiếp tạo 
phước-thiện bô-thi cúng-dường lên chư Đại-đức 
f)-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, trước khi 
thiếp chết. 

Theo sự thỉnh cầu của pju-nhân Suppaväsä, 
vị phu-quân đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, công-chúa Suppa- 
vãäsaã không thể chịu đựng được nỗi khổ đau 
cùng cực, bởi vì không sinh thai-nhi ra được. 





† Sattadivasasaffamasadhikani saffavassãni mãtu kucchiyarn vasi. 
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Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, đề công- 
chúa Suppavasa tạo phước-thiện bô-thí cúng- 
dường lên chư Đại-đức t-khưu-Tăng có Đức- 
Thê-Tôn chủ trì, trước khi chết. 

Nghe hoàng-tử phu-quân của công-chúa 
Suppaväsä kính bạch như vậy, Đức-Phật Gotama 
truyên dạy răng: 

SSukhinr hotu Suppavasa Koliyadhitä arogäa, 
đrogan pufftam vijayqfu. ” 

(Mong cho công-chúa Suppavasa của Đức- 
vua Koliya thân tâm được an-lạc không có bệnh, 
sinh ra công-tử được an toàn khỏe mạnh.) 


Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt câu, tại 
cung điện, /hz¡-nh¡ sinh ra khỏi lòng công-chúa 
Suppavasä của Đức-vua Koliya một cách dễ 
dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 


* Thai-nhỉ (công-tử Sali) nằm trong bụng 
của công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm 7 tháng, 
đó là guả của ác-nghiệp mà tiền-kiếp của công- 
tử Sivali là Đức-vua được mẫu-hậu chấp thuận 
cho phép dẫn các đoàn quân lính vây hãm 4 cửa 
thành lớn của đất nước khác suốt 7 năm 7 tháng. 

* Thai-nhi (công-tử Svali) năm ngang trong 
bụng công-chúa Suppaväsa suốt 7 ngày không 
sinh ra được, đó là quả của ác-nghiệp tuần theo 
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lệnh của mẫu-hậu đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, 
cấm không cho dân chúng ra vào kinh-thành, 
nên zmẩu-thân và thai-nhỉ cùng nhau chịu quả 
khổ cùng cực của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 

Nhờ tâm đại-bi của Đức-Phật, /ha¡7-nh¡ sinh ra 
khỏi lòng công-chúa Suppavasa được an toàn và 
dễ dàng như nước đồ ra khỏi bình vậy. 

Công-chúa Suppavasa tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật 
chủ trì suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta đến hỏi chuyện công-tử 
STvali rằng: 

- Này Salil Con đã chịu đựng nổi khổ ở 
trong lòng. mẫu-thân lâu như vậy, nay con muốn 
xuất gia để giải thoát khô hay không? 


Công-tử STvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 
xuất gia đề giải thoát khô, nếu con được máu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 


Nhìn thấy hài-nhỉ Sivali bạch chuyện với 
Ngài Đại-Trưởng-lão, công-chúa Suppaväsäa 
muốn biết nói về chuyện gì, nên đến bạch hỏi 
Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hài-nhi 
của con bạch chuyện gì với Ngài Đại- Trưởng- 
lão vậy? Bạch Ngài. 
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- Này công-chúa! Công-tử của Bà bạch về nổi 
khô năm trong lòng mâu-thân suốt thời gian lâu 
dài như vậy, nên bạch răng: 

“Con muốn xuất gia để giải thoát khổ, nếu 
con được máu-thân hoặc phụ-thân cho phép. ” 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói như vậy, 
công-chúa Suppaväsä vô cùng hoan-hỷ đồng ý 
cho phép công-tử Sĩvali đi xuất gia để giải thoát 
khổ, công-chúa bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con vô 
cùng hoan-hỷ đông ý cho phép hài-nhỉ của con 
xuất gia để giải thoát khổ. Kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm-từ tế độ hài-nhỉ của con. 
Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn công-í 
Sali trở về chùa, làm !Ễ cạo tóc xuất gia. Ngài 
Đại-Trưởng-lão truyền dạy công-tử Sïvali niệm 
đề-mục thiền-định “føcapañicakakammafthäna” 
tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, 
fóc;.... theo chiều thuận, theo chiều nghịch, có 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ &ó-đế, khi năm trong 
bụng mẫu-thân. 


Trong khi đang làm lễ cạo tóc, giới-#ử Sivali 
niệm đề-mục thiền-định “tóc, lông, móng, răng, 
da; da, răng, móng, lông, tóc,....” theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch, có trí-tuệ thấy rõ biết 
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rõ khồ-để, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc theo tuần tự từ Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu; chứng đắc Nhắt-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Tì hánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhắt-lai; chứng đắc Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bắt-lai Ti hánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh Bát-lai; chứng đắc A-ra-hán Tì hảnh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niễt-bàn, điệt tận được 
mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn dự sói, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng cùng 
VỚI fƒ tuệ-phân-tích (patisambhidd), lục-thông 
(chalabhiññä), đồng thời với lễ cạo tóc xong, 
không trước không sau. 

Kế từ khi công-tử Sivali tái-sinh đầu thai kiếp 
chót vào lòng mâu-thân Suppavasa suốt 7 năm, 
7 tháng và 7 ngày chịu khổ cùng cực mới sinh ra 
đời ? và lễ phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
ngày thứ 7. 

Như vậy, vị sa-đ¡ SïvaÏi trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán lúc 7 năm, 7 tháng và l4 ngày, nên gọi 
là Ngài Đại-đức STvadli. 





` Saffadivasasattamäsadhikãni saffavassäni mãtu kucchiyain vasi. 
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STvalittheragäthãvannanä 


Trong Chứú-giải Smwalittheragafha, sau khì 
Ngài Đại-đức S1vali trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng cùng với f#ứ fuệ-phân-tích và 
lục-thông, nhớ lại tiền-kiếp của Ngài được tóm 
lược như sau: 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuftara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
S1vali là cận-sự-nam trong gia đình giàu có 
trong kinh-thành HamsavafI. Một hôm, cận-sự- 
nam đến chùa nghe ĐÐức-Phật PadumuHara 
thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên dương một 
vị Thánh đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất 
trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
Sivali liền phát sinh đại-thiện-tâm có ý nguyện 
muốn trở thành vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có 
tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ tử của 
Đức-Phát trong thời vị-lai, như Ngài Đại- 
Trưởng-lão ấy. 

Cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư 
gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, đỀ tạo 
phước-thiện bố-thí suốt 7 ngày. 


Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng-dường bộ y 
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quý giá đến Đức-Phật Padumuttara cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện bồ-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc 
bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn 
đệ-tử hiện-tại của Đức- Thế- Tôn. 


Đức-Phật Padumuttara ?) dùng trí-tuệ vị-lai 
kiến-minh thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của cận- 
sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, đến kiếp trái đất goi là Bhaddakappa sẽ 
có Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 
Khi ấy, cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng tộc, 
từ bỏ nhà đi xuất gia, rồi sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất 
trong hàng Thanh văn đệ-tử của Đức-Phật 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
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GŒotama, như là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử 
hiện-tại của Như-lai. 

Lăng nghe lời thọ ký của Ðức-Phật, cận-sự- 
nam tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sĩvali vô cùng 
hoan-hỷ tạo mọi phước-thiện bố-thí 4 thứ vật 
dụng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm 
vị thiên-nam cao quý trong cõi trời dục-giới, khi 
thì sinh làm người cao quý trong cõi người, mỗi 
kiếp đều tinh-tắn không ngừng bồi bổ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật cho được đây đủ. 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Atthadassĩ '? xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
STvali là Đức-vua-tời Varuna có nhiều oai lực, 
đầy đủ các thứ châu báu, nhiều thị vệ. Đức-vua- 
trời Varuna hộ độ Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
Atthadassi. 

Khi Đức-Phật Aithadassĩ tịch diệt Niễt-bàn, 
Đức-vua-trời Waruna truyền gọi các đoàn nhạc 
trời trỗi lên cũng-dường Đức-Phật. 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Atthadassr đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 1.800 đại-kiếp trái đất, có 12 Đức-Phật theo tuần tự xuất 
hiện trên thế gian. 
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Đức-vua-trời Waruna truyền gọi các đoàn 
nhạc trời trỗi lên cúng-dường tại cội Đại-Bồ-đề 
như cúng-dường ÐĐức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
Atthadassi. 


Khi chăm sóc cúng-dường cội Đại-Bồ-đề cao 
quý, Đức-vua-trời Varuna có đức-tin trong sạch 
nơi cội Đại-Bồ-đè, ngồi kiết già niệm ân-Đức- 
Phật, rồi băng hà tại cội Đại-Bô-đề. 

Sau khi băng hà, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam cao quý 
trên cối trời Hóa-lạc-thiên. Do năng lực phước- 
thiện cúng-dường nhạc trời tại cội Đại-Bồ-đề 
cho quả có 60.000 đoàn nhạc trời luôn luôn trỗi 
lên để vị thiên-nam ấy thưởng thức nhạc trời. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi, tiền-kiếp của 
Ngài Đại-đức STvali khi thì tái sinh hóa-sinh làm 
vị thiên-nam cao quý trên cõi trời, khi thì tái- 
sinh đầu thai làm người cao quý trong cõi người. 

Kiếp trái đất thứ 500 trước kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa (trái đất mà chúng ta đang sống), 
tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Sfvali là Đức-vua 
Chuyển-luân Thánh-vương trị vì 4 châu thiên hạ, 
suốt 34 kiếp đều có danh hiệu là Swbã»# có nhiều 
oai lực, đầy đủ thất báu của Ðức-vua Chuyển- 
luân Thánh-vương. 
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* Trong thờikỳ Đức-Phật Vipassr '? xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
S7a/ï, sinh làm người dân trong ngôi làng không 
xa kinh-thành Bandhumati. Khi ấy, nhóm dân 
chúng kinh-thành BandhumafT cùng nhau sửa 
soạn chuẩn bị tạo phước-thiện đại-thí cúng- 
dường vật thực lên ĐÐức-Phái Vipassr cùng với 
chư Đại-đức ty-khưu Tăng, với quyết tâm có đầy 
đủ các món ăn, không đề thiếu món ăn nảo cả. 


Họ xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc (madhuñca guladadhinca), nên họ 
cho người đi chờ đón ở 4 cửa thành, hễ thấy người 
nảo mang 2 zón này vào kinh-thành, thì bất cứ 
giá cao bao nhiêu cũng phải mua cho được. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Đại- 
đức Sivali) đi đến kinh-thành, có đem theo ứổ 
mật ong và bơ đặc. Nhìn thấy người dân làng có 
đem theo /ổ mật ong và bơ đặc, người dân kinh- 
thành muốn mua 2 món ấy với giá cao là 7 
kahãpana. 

Người dân làng suy nghĩ rằng: “Wzi món này 
của ta không đáng giá bao nhiêu, sao người ấy 
dám mua với giá cao l kahapana như vậy. Ta 
nên tìm hiểu để biết rõ sự thật. ” 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật VipassT đến Đức- Phật Gotama trải qua 
91 đại-kiếp trái đất, có 7 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian. 
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Người dân làng giả bộ không chịu bán với 
giá 1 kahãpana, thì người ấy liền tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana, 10 kahapana, 100 kaha- 
pana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahãpalna. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân mến! Hai món là mật ong và 
bơ đặc này của tôi không đáng giá bao nhiễu, 
tại sao bạn trả giả cao đến 1.000 kahaãpana như 
vậy. Bạn cần 2 món này để làm việc gì? Bạn có 
thể nói cho tôi biết được hay không? 

Người dân kinh-thành đáp rằng: 

- Này bạn thân mến! Nhóm dân chúng kinh- 
thành chúng tôi đồng tâm cùng nhau tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassĩ 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Nhóm dân 
chúng trong kinh-thành chúng tôi với quyết tâm 
có đây đủ các món ăn, không để thiếu món ăn 
nào cả. 

Khi xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc, nên cho người đứng chờ đón ở 4 
cửa thành, hể thấy người nào mang 2 món này 
vào kinh-thành, thì bất cứ giả cao bao nhiêu 
cũng phải mua cho được. 


Người dân làng thưa rằng: 
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- Thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassĩr cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, dành cho dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumafi, còn người 
khác có thể cùng tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassĩr cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, không chỉ dành 
cho dán chúng trong kinh-thành Bandhumal, 
mà những người khác cũng có thể tạo phước- 
thiện bô-thí cúng-dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Bạn nên thông bảo cho 
mọi người biết rằng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bố-thi cúng-dường các món vật thực có 
đây đủ cả 2 món mật ong và bơ đặc lên Đức- 
Phát Vipass1. 

Người dân làng (iên-kiếp của Ngài Đại-đức 
Saiï) phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
có được cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường lên Đức-Phát Vipassi, nên đi tìm thêm 
gia vị trộn chung mật ong và bơ đặc làm thành 
món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đến ngồi 
chờ một chỗ không xa Đức-Phật. 
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Những người dân chúng trong kinh-thành đến 
cúng-dường các món vật thực lên Đức-Phật. 
Người dân làng có cơ hội đến hầu cung-kính 
đảnh lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đáy là món ăn 
đạm bạc của con kinh dâng đến chư Đại-đức t)- 
khưu-Tăng có Đức- Thế-Tôn chủ trì Kính xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
này của con. 


Đức-Phật Vipassr có tâm đại-bi tế độ nhận 
món ăn đạm bạc ấy băng cái bát ngọc do Tứ 
Đại-thiên-vương kính dâng, rồi Đức- Phật phát 
nguyện, đem chia món ăn đạm bạc ấy đầy đủ 
cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sivali) vô cùng 
hoan-hỷ cung-kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ, kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-ÏTi hế Tôn, hôm nay, dân 
chúng trong kinh-thành BandhumafTƯẦ đem các 
món vật thực đến cúng-dường lên Đức-Thế-Tôn 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, và con cũng 
cúng-đdường món ăn đạm bạc ấy lên Đức-Thế- 
Tôn cùng với chứ Đại-đức t)-khưu-Tăng. Do 
năng lực của đại-thiện-nghiệp bồ-thi cúng-dường 
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này, xin cho kiếp sau của con có được tài lộc 
bậc nhát. 


Nghe lời nguyện cầu như vậy, ÐĐức-Phật 
ipassĩ truyền dạy răng: 

- Này cận-sự-nam! Lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành tựu như ÿ. 


Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp tế độ dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi, rồi ngự trở về 
ngôi chùa cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 


W Trong thời-kỳ ĐÐức-Phật ŒGofama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam 
trong thời-kÈ Đức-Phật Padumufiara, đã thực 
hành, bồi bố đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Sau khi hậu-kiếp của cận-sự-nam ấy chết, 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có đại-guảd-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fđi-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận- 
sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào lòng công- 
chúa Suppavasa của Đức-vua Koliya, tại kinh- 
thành Koliya. Công-chúa Suppaväsä vốn là bậc 
Thánh Nháp-lưu có đức-tin trong sạch vững 
chắc nơi Tam-bảo, thường hộ độ Đức-Phật 
Gotama. 
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Từ khi công-chúa Suppavasa mang thai (thai- 
nhỉ Srvalï), do năng lực quả của đại-thiện-nghiệp 
của thai-nhi, từ sáng đến chiều, công-chúa nhận 
được nhiều lễ vật quý giá từ khắp mọi nơi đem 
đến kính biếu lên công-chúa Suppaväsã. 

Sở đĩ, công-chúa Suppavasa hưởng được tài 
lộc kỳ-diệu như vậy, là nhờ quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bố-thí của /hai-nhỉ (công-tử Sivali) 
năm trong bụng của công-chúa Suppavãsä. 

Thai-nhỉ (công-fử Smali) nằm trong bụng 
công-chúa Suppavasä suốt 7 năm 7 tháng, công- 
chúa và thai-nhi vẫn được an-lạc như thường. 
Nhưng trong 7 ngày sắp sinh ra đời, công-chúa 
Suppaväsä và thai-nhi phải chịu bao nỗi khổ đau 
đớn cùng cực, bởi vì thai-nhi không sinh ra 
được. Công-chúủa niệm 9 ân-đức Phát-bảdo, 6 ân- 
đức Pháp-báo, 9 án-đức Tăng-bảo làm cho tâm 
được ôn định. Đến ngày thứ 7, tưởng chừng 
không thể sống nổi, nên công-chúa Suppavaäsä 
của Đức-vua Koliya thưa với phu-guán là 
hoàng-tử của Đức-vua Koliya rằng: 

- Kính thưa phu-quân, thiếp muốn tạo phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đến chư Đại-ẩức ;ơ: 
khưu- Tăng có Đức-Phát chủ trì, trước khi chết. 

Nghe lời thỉnh cầu của công-chúa Suppaväsä, 
vị phu-quân đi đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn tại 
ngôi chùa Nigrodharama gần kinh-thành Kapila- 
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vatthu, rồi bạch theo ý muốn của công-chúa 
SuDpavasaä. 

Đức-Thế- Tôn truyền dạy rằng: 

“SSukhinmr hotu Suppavasa Koliyadhitäa arogäa, 
đrogan pufftam vjayqfu. ” 

(Mong cho công-chúa Suppavasa của Đúc- 
vua Koliya thân tâm được an-lạc không bệnh, 
sinh ra công-tử được an toàn.) 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, tại 
cung điện, thai-nhIi là công-tử sinh ra khỏi lòng 
công-chúa Suppaväsä được an toàn và dê dàng 
như nước chảy ra khỏi bình vậy. 

VỊ phu-quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya 
kính đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi xin phép hôi 
cung. Thây mọi người trong hoàng-tộc hân hoan 
vui mừng, trình với hoàng-tử tin lành là công-fứ 
đã sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, hoàng-tử suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn thật là 
huyền điệu! ” 

Vị phu-quân đến gặp công-chúa Suppaväsä, 
thuật lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho công- 
chúa nghe. 

Công-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng 
lòng của mọi người trong hoảng-tộc, nên làm lê 
đặt tên là S?walidaraka: Công-tử S1valli. 
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Khi ấy, công-chúa Suppavasa thưa với phu- 
quân răng: 

- Kính thưa phu-quân, thiếp muốn tạo phước 
thiện bô-thí cúng-dường đên chư Đại-ẩức f)- 
khưu- Tăng có Đức-Phát chủ trì suốt 7 ngày. 


Vị phu-quân hoàng-tử đi đến kính thỉnh Đức- 
Phát ngự đến cung điện cùng với chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng, để công-chúa Suppavãsã tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường vật thực đến chư 
Đại-đức ty-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì trong 
suốt 7 ngày. 


Đến ngày thứ 7 hôm ấy, Ngài Đại-Tì rưởng-lão 
Saripuffa hỏi chuyện với công-tử S1vali rắng: 

- Này Sialil Con đã chịu đựng nổi khổ ở 
trong lòng. mẫu-thân lâu như vậy, nay con muốn 
xuất gia để giải thoát khô hay không? 


Công-tử Sïvali bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 
xuất gia để giải thoát khổ, nếu con được mẫu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 

Biết công-tử Sivali muốn xuất gia để giải 
thoát khô, công-chúa Suppayasa vô cùng hoan- 
hỷ bạch với Ngài Đại- Trưởng-lão SãrIputfta răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con vô 
cùng hoan-hỷ đồng ý cho phép hài-nhỉ của con 
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xuất gia để giải thoát khổ. Kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm-từ tê độ hài-nhỉ của con. 
Bạch Ngài. 


Lễ cạo tóc xuất gia cho công-tử STvali 


* Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là Vị Thầy 
Tế-độ truyền dạy công-tử Svali thực hành niệm 
đê-mục “tacapaficakakammafthãna ”: kesã, lomä, 
nakkha, danta, taco; taco, danta, nakkha, loma, 
kesã,... theo chiêu thuận, theo chiều nghịch, với 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-để khi ở trong lòng 
mẫu-thân. 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là 
Vị Ti hây cạo tóc, khi những sợi tóc đầu tiên rơi 
xuống, giới-#ử Smali chứng ngộ châm-]j tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
giới-tử Svali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhất-lai Tì hành-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
giới-tử Sivali chứng ngộ châm-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Bát-lai Thánh- đạo, Bát-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 
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* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi 
xuống, giới-#ử Smali chứng ngộ châm-]j tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng cùng với 
tứ tuệ-phán-tích (patisambhida), sáu phép- thân- 
thông (chajabhiñña), đồng thời với lỄ cạo tóc 
không trước không sau. 


Như vậy, sa-đï Sĩval¡ trở thành bậc Thánh 1- 
ra-hán lúc 7 năm, 7 tháng và 14 ngày (kê từ khi 
công tử Sñali tái-sinh đầu thai kiếp chót vào 
lòng mẩu-thân Suppaväsä suốt 7 năm, 7 tháng và 
7 ngày chịu khổ cùng cực mới sinh ra đời và lễ 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến ngày thứ 7). 

Ngài Đại-đức Siali, là một trong 80 Vị 
Thánh Đạithanhvăn đệ-t của Đức-Phát 
Gofama, cũng là một trong 4l Vj Thánh A-ra- 
hán Fladagga. Ngài Đại-đức Sivali có tài lộc 
bậc nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 


Ngài Trưởng-lão Sĩvali tịch diệt Niết-bàn 


Ngài Trưởng-lão Sivali là bậc Thánh A-ra-hản 
lúc 7 năm 7 tháng và 14 ngày, không còn tạo 
mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp nữa, chỉ còn 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp hoặc chịu 
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quả khổ của ác-nghiệp mà đã được tích lũy từ vô 
số kiếp quá-khứ mà thôi. 

Trường-hợp đặc biệt Ngài Trưởng-lão Sivali 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp không 
chỉ riêng mình Ngài đến trọn kiếp hiện-tại, mả 
còn ảnh hưởng đến chư tỳ-khưu, chư sa-di gần 
gũi với Ngài cũng được hưởng quả an-lạc đầy 
đủ sung túc mà từ trước chưa từng có như vậy. 


Ngài Trưởng-lão Smali đến khi hết tuôi thọ, 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khỗ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, đồng thời tất cả mọi đại- 
thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp đã được tích lũy, 
được lưu trữ trong £ẩâm từ kiếp này sang kiếp kia 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại trước khi 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, đều trở thành vồ- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) nên không có 
nghiệp nảo còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Thi thể của Ngài Ti rưởng-lão Sialï được chư 
tỳ-khưu làm lễ hỏa táng, rồi xây dựng ngôi bảo tháp 
tôn thờ phần Xá-lợi của Ngài Trưởng-lão STvali, đê 
chư tỳ-khưu, chư sa-di, mọi cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đến lễ bái cúng-đdường. 


(Xong phần nội dung) 


Đoạn Kết 


Kiếp hiện-tại của Ngài Đại-đức STvali là quả 
của tất cả mọi đại-thiệnnghiệp và các ác- 
nghiệp mà tiên- kiếp của Ngài Đại-đức đã từng 
tạo từ vô số kiếp quá-khứ. 


Phân tích nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

- Pavattikala: Thời-k) sau khi đã tái-sinh. 

1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 

Tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sivali đã thực 
hành đây đủ trọn vẹn 10 phảáp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ 
đếu thuộc về đại-thiện-nghiệp. 

Kiếp chót của Ngài Đại-đức Sivali có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả trong thời-kb tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đgi-quả-tâm họp với trí-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyaripa: sắc-thân, bhãvaripa: sắc nam- 
tính, hadayavathuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿý-thức-tâm) làm phận-sự tái-sinh kiếp chót 
đâu thai vào lòng công-chúa Suppaväsäa, thuộc 
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hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) từ khi 
đáu thai vào lòng công-chúa Suppavasäa. 


2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), 
kiếp hiện-tại 
Đại-qud-tâm nào họp với trí-tuệ gọi là tải- 
sinh-tâm (pa{isandhicitta) làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau I sáf-na-tâm xong, liền tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikäla) kiếp 
hiện-tại “? của thai-nhỉ (công-tử Sivali). 


* Đại-thiện-nghiệp bồ-thí của thai-nhỉ nằm 
trong bụng công-chúa Suppavasa có cơ hội cho 
quả tốt, quả an-lạc, nên từ sảng đến chiêu công- 
chúa Suppavasa nhận những lê vật quỷ giá từ 
nhiễu người khăắp mọi nơi đem đên kính biêu lên 
công-chúa. 

Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đêu tản 
dương ca tụng công-chúa Suppavasa răng: 

“Tai-lộc của công-chúa Suppavasa thật là kỳ- 
diệu! ” 


Thật ra, công-chúa Suppavasa hưởng được 
tài-lộc kỳ-diệu như vậy là nhờ quả bảu của đại- 
thiện-nghiệp bồ-thí của thai-nhỉ (công-tử STvali) 
năm trong bụng của công-chúa. 





! Kiếp hiện-tại của mỗi người bắt đầu từ sau 1 sát-na-tâm táải- 
sinh kiếp sau cho đến khi mãn kiếp (chết). 
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* Ác-nghiệp của thai-nhỉ (công-tử Sivali) 
năm trong bụng công-chúa Suppaväsä có cơ hội 
cho quả xấu, quả khổ, nên thai-nhỉ nằm trong 
bụng của công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm, 7 
tháng và chịu thống khổ cùng cực suốt 7 ngày 
mới sinh ra đời (Đó là quả của ác-nghiệp mà 
tiển-kiếp của thai-nhi (công-tử Sivali) cùng với 
công-chúa Suppaväsä động tâm đã tạo trong 
kiếp quá-khú). 

Nhờ Đức-Phát có tâm đại-bi truyền dạy lời 
cứu khổ nên công-chúa Suppaväsä sinh ra công- 
tử được an toàn, mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Công-tử Sivali sinh ra đời đến ngày thứ 7 thì 
được mâu-thân cho phép xuất gia. Trong khi 
đang làm lẾ cạo tóc cho công-tử Sivali, những 
sợi tóc đầu tiên rơi xuống, và những sợi tóc tiếp 
theo, công-tử SIvali chứng ngộ chân-hý tứ Thánh- 
để, chứng đắc theo tuân tự 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hún, cùng với tứ tHệ-phán-tích và 
lục-thông đông thời với lễ cạo tóc không trước 
không sau. 

VỊ sa-di STvali trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
cao thượng lúc 7 năm, 7 tháng và l4 ngày, nên 
gọi là Ngài Đại-đức S1vali. 

Hằng ngày, chư-thiên khắp mọi nơi và các thí 
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chủ gân xa tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 
đến Ngài Đại-đức Sivali và chư tỳ-khưu càng 
ngày càng đông, nên 4 thứ vật dụng cần thiết 
dối dào đây đủ đến chư tỳ-khưu chưa từng có từ 
trước bao giờ. 

Như vậy, đại-thiện-nghiệp bố-thí ba-la-mật 
của Ngài Đại-đức SIvali cho quả an-lạc không 
chỉ đối với Ngài Đại-đức Sivali, mà còn cho quả 
an-lạc đối với chư tỳ-khưu gân gũi thân cận với 
Ngài Đại-đức S1vali nữa. 


* Tìm hiểu ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 
đối với chủ- nhán của ác-nghiệp và đổi với 
những người gần gũi thân cận với chú-nhân của 
ác-nghiệp nhự thê nào? 

Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Œ@otfamma, có Ngài 
Trưởng-lão Losaka là đệtử của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta. 

Tích Ngài Trưởng-lão Losakafissa 

Đức-Thế- Tôn ngự tại ngôi chùa Jefavana, 
gân kinh-thành Savatthi, đề cập đên Ngài Trưởng 
lão Losakatissa, trong tích Losakajätaka ?? được 
tóm lược như sau: 





' Bộ Jãtakatthakathä, Ekakanipata, Atthakãmavagga, Losakajãtaka. 
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Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiên-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Losakatissa là vị t)-khưu 
trụ frì tại ngôi chùa làng. Vị t)-khưu còn là hạng 
phàm-nhân đang thực hành và bồi bồ các pháp- 
hạnh ba-la-mật. Mỗi ngày, vị fÈ-khưu trụ trì đi 
khất thực và độ vật thực tại nhà thi-chủ. 


Một hôm, một vị Tăng khách là bậc Thánh 4- 
ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước 
nhà thí-chủ. Nhìn thấy Ngài Tăng khách, thi-chủ 
liễn phát sinh đức-tin trong sạch, ra tận nơi kính 
thỉnh Ngài Trưởng-lão vào nhà, thỉnh Ngài 
Trưởng-lão ngôi chỗ cao quỷ, rồi kính dâng 
cúng-dường vật thực đến Ngài Trưởng-lão. 


Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí- 
chủ kính thỉnh Ngài thuyết-pháp. Sau khi lăng 
nghe chánh-pháp, thí-chủ phát sinh đức-tin vô 
cùng hoan-hỷ, kính thính Ngài Trưởng-lão đền 
nghỉ lại tại ngôi chùa làng. Chiêu hôm đó họ sẽ 
đến hấu đánh lê tại chùa. 

Ngài Tăng khách ải đến chùa vào gặp đánh lễ 
vị t)-khưu trụ trì, vấn an lẫn nhau. 

Vị tỳ-khưu trụ trì hỏi Ngài Tăng khách rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài độ vật thực rồi hay chưa? 

Ngài Tăng khách bạch rằng: 

- Kính bạch vị trụ trì, tôi đã độ vật thực tại nhà 
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thí-chủ rôi. Chính thi-chủ thỉnh tôi đến nghỉ lại 
ngôi chùa này, Bạch Ngài. 

Nghe bạch như YẬY, vị f)-khưu trụ trì dẫn 
Ngài Tăng khách đến chỉ phòng nghỉ. 

Ngài Trưởng-lão làm vệ sinh sạch sẽ căn 
phòng xong, rôi Ngài ngôi nhập quả-định 
(phalasamäpatti) để cho thân tâm được an-lạc. 

Vào buồi chiêu, người thí-chủ cùng với những 
người nhà đem hoa và các thứ thuốc trị bệnh 
đên chùa. Người thí-chủ vào đánh lê vị t)-khưu 
trụ trì, cúng-dường. đến vị t-khưu trụ trì một 
phân, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, Ngài Tăng khách nghỉ ở 
phòng nào? Bạch Ngài. 

Vị t)-khưu trụ trì chỉ cho ông thi-chủ biết 
phòng nghỉ của Ngài Tăng khách. 

Ông thi-chủ đến hấu đánh lễ Ngài Tăng 
khách rồi kính dâng các thứ thuộc trị bệnh như 
bơ lỏng, mật ong, dáu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài 
Tăng khách thuyết- pháp. Ông thí-chủ và những 
người nhà ngôi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 


Nghe pháp xong, ông thí-chủ ra đốt đèn cúng- 
dường đến cây Đại-Bồ-để, ngôi bảo tháp, đốt 
đèn xung quanh làm cho ngôi chùa sảng tỏa mọi 
nơi, rồi ông thí-chủ vào đảnh lỄ vị trụ trì và 
bạch rằng: 
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- Kính bạch Ngài, con kính thỉnh Ngài và 
Ngài Tăng khách ngày mai đến thọ thực tại tư 
gia của con. Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí chủ đảnh lễ 
vị )-khưu trụ trì rồi xin phép trở về nhà. 


Hằng ngày, ông thí chủ thỉnh vị trụ trì đi 
khát thực và thọ thực tại nhà. Nay ông thi-chủ 
nhờ vị tÈ-khưu trụ trì thính Ngài Tăng khách 
cùng đi khát thực và thọ thực tại nhà ông vào 
ngày hôm sau. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: 

“Ông thí-chủ này mới gặp vị Tăng khách 
hôm nay mà đổi xử cung-kính đặc biệt với vị 
Tăng khách hơn cả ta ở tại ngôi chùa này. 

Nếu vị Tăng khách ở lại ngôi chùa này thì ông 
thí-chủ đâu còn cung-kính ta như trước nữa. `” 

Do tính ganh ty hẹp hòi như vậy, nên vị tỳ“ 
khưu trụ trì không hài lòng đê cho vị Tăng 
khách ở lại ngôi chùa này, nhưng chưa biêt làm 
cách nào đề vị Tăng khách đi ra khỏi chùa mà 
không làm mát lòng ông thi-chủ. 

Ngài Tăng khách biết rằng: 

“VỊ t-khưu trụ trì có thải độ không muốn ta 
ở lại ngôi chùa này. Sáng ngày mái, fa sẽ rời 
khỏi ngôi chùa này. ” 
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Buổi sáng, đến giờ đi khất thực, vị t-khưu trụ 
trì đánh chuông bằng cách búng nhẹ ngón fay, 
gõ nhẹ cửa bằng ngón tay, rồi âm thâm mang 
bát đi khất thực đến tư gia của ông thí-chủ. 


Biết vị trụ trì đã đi khất thực rồi, nên Ngài 
Tăng khách mặc y mang bát bay lên hư không 
đến nơi khác, đi khát thực. 


Người thí-chủ ra đón rước vị trụ trì, hai tay 
nhận cái bái, thính mời vào nhà, thỉnh ngồi trên 
tọa cụ đã trải săn, người thí-chủ đánh lê vị f)- 
khưu trụ trì, rồi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, Ngài Tăng khách sao chưa 
đên? Bạch Ngài. 

Vị t-khưu trụ trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thíi-chủ! Ông kính trọng vị Tăng 
khách như thê nào không biết, còn sư đã đánh 
chuông, gõ cứa, mà vị Tăng khách vân năm ngủ 
chưa thức dậy được! 


Mặc dù nghe vị trụ trì nói về Ngài Tăng 
khách như vậy, nhưng ông thíi-chủ vân có đức- 
tin trong sạch nơi Ngài Tăng khách là Bậc xứng 
đáng tôn kính. 

Sau khi vị trụ trì độ vật thực với món ăn đặc 


biệt gọi là pãyãsa. (nấu bằng sữa, bơ, mật ong, 
đường thốt nốt rất công phu) xong, người thí- 
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chủ đem cái bát rửa sạch rôi đặt món ăn pãyãsa 
vào đây bát, đem đến bạch với vị trụ trì răng: 


- Kinh bạch Ngài, Ngài Tăng khách ấy có lẽ 
đi đường xa vát vả nên còn mệt. Kính xin Ngài 
đem phán vật thực này về chùa, rồi kính dâng 
đên Ngài Tăng khách. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bái vật 
thực áy đến vị t)-khưu trụ trì. VỊ trụ trì nhận cải 
bát mà không nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị t-khưu trụ trì 
nghĩ răng: 

Nếu vị Tăng khách ấy được ăn món pãyñsa 
ngon miệng này, dù ta năm cô lôi ra khỏi chùa, 
cũng không đê gì mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem món ăn pãyäsa đến cho người 
khác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiều người biết, 
hoặc nếu ta đồ món ăn pãyñãsa XHỐNg nước thì 
dâu bơ nổi trên mặt nước, hoặc nếu ta đồ bỏ 
trên mặt đất, các bầy chim bay lại ăn thì sẽ bị lộ 
ra nhiễu người biết. 

Vậy, ta nên đồ bỏ món ăn pãyñsa này nơi nào? 

Vừa ải vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám chảy, vị 
t)-khưu trụ trì đi thắng đến gân đám cháy, ngồi 
xuống. đào đất, đồ bỏ món ăn pãyãsa XuÔng lô, 
lấp đất, cào đồng than hồng phú lên, chất thêm 
củi đốt chảy rồi đứng dậy, như trút bỏ được 
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gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết được 
việc làm của mình. VỊ tỳ-khưu trụ trì nhẹ nhõm 
đi trở về chùa. 

Khi về đến chùa, vị t)-khưu trụ trì không thấy 
vị Tăng khách nên nghĩ răng: 

“Ngài Tăng khách ấy có lẽ là bậc Thánh A- 
ra-hản biết được ác-tâm xâu xa đê tiện của ta 
nên Ngài đã bỏ đi đên nơi khác rồi! 

Ôi! Ta đã tạo ác-nghiệp nặng nê tôi tệ rồi!” 


Từ đó về sau, vị t-khưu trụ trì vô cùng hồi 
hán, nên lâm bệnh nặng, không lâu vị f}-khưu 
trụ trì ấy chết. Sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, bị thiêu 
đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian nhiều 100 
ngàn năm mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, do năng lực 
của ác-nghiệp còn dự sót, tiếp tục cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm ngạ-quỷ, dạ-xoa suốt 500 kiếp, 
mỗi kiếp đều chịu cảnh đói khổ cho đến chết... 


Trong vòng tử sinh luân-hôi, tái-sinh kiếp nào 
thuộc về loại chúng-sinh nào không chỉ một 
mình chịu cảnh đói khổ, mà còn làm liên luy đến 
những chúng-sinh gân gũi khác cũng bị ảnh 
hưởng quả khổ của ác- nghiệp làm cho đói khổ, 
nên kiếp nào cũng bị xua đuôi đi nơi khác. 
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Hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì 


Trong thời-kỳ Đức-Phật GŒGotama xuất hiện 
trên thể gian, vị t)-khưu trụ trì vốn là Đức-Bồ- 
tát thanh-văn-giác đã từng tích lũy đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ. 

1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 

Tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losaka đã 
thực hành đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nên 
sau khi tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losaka 
thoát ra khỏi cõi ác-giới (chết), đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiệntâm hợp với trituệ cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicita) cùng với 3 sắc-pháp 
(wãyaripa: sắc-thân, bhãvaripa: sắc nam-tính, 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿý- 
thức-tâm) làm phận-sự tái-sinh kiếp chót đầu 
thai vào lòng mẹ, thuộc hạng người tam-nhân 
(ihetukapugøala), trong xóm dán chải có T.000 
gia đình trong vùng Kosala. 


2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), 
kiêp hiện-tại 


Đại-qud-tâm nào họp với trí-tuệ gọi là tải- 
sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận-sự tải-sinh 
kiếp sau I sáf-na-tâm xong, liễn tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
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hiện-tại “2của thai-nhi (Losaka), ác-nghiệp của 
thai-nhi (Losaka) năm trong bụng mẹ có cơ hội 
cho quả khổ, nên xóm dân chài có 1.000 gia 
đình trong vùng Kosala bị ảnh hưởng quả khổ 
của ác-nghiệp của thai-nhi. Ngày đấu tiên xóm 
dân chài 1.000 gia đình đem lưới đi bắt cá trong 
sông, hồ, mọi nơi, đêu không bắt được con cá 
nào, những ngày tiếp theo cũng như vậy. Xóm 
dân chài 1.000 gia đình đêu chịu quả khổ của 
ác-nghiệp của thai-nhi trong bụng người đàn bà 
mang thai, nên chịu cảnh đói khổ, còn bị cháy nhà 
liên tiện 7 lân, không có nơi nương náu. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông bảo các gia đình 
trong xóm họp lại, ông tuyên bố rằng: 


- Thưa quý bà con! Trong xóm 1.000 gia đình 
chúng ta từ trước đên nay, chưa có xảy ra cảnh 
đói khó, bị tai nạn liên tiếp như thê này! 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có 
“kalakhangi: người xúi-quây ”. 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng 
biệt, môi nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người đàn bà 
mang thai (thai-nhỉ Losaka) thì làm ăn bình 
thường như trước. 





' Kiếp hiện-tại của mỗi người bắt đầu từ sau 1 sát-na-tâm tái- 
sinh kiếp sau cho đến khi mãn kiếp (chết). 
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* Nhóm 500 gia đình có người đàn bà mang 
thai (thai-nhi Losaka) thì làm ăn vất vả đói khổ. 

Cho nên, nhóm này được chia ra làm 2 nhóm 
nhỏ. Mỗi nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người đàn bà mang 
thai (thai-nhi Losaka) thì làm ăn vất vả đói khổ. 

Cho nên, nhóm này được chia ra làm 2 nhóm 
nhỏ. Môi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ 
còn 2 gia đình. Mọi người biết gia đình có người 
đàn bà mang thai (thai-nhi Losakd) là gia đình 
có người “kãlakannï: người xúi quấy”, nên họ 
đuổi gia đình này ra khỏi nhóm dân chài. 

* Gia đình có người mẹ mang thai (thai-nhi 
Losaka) hằng ngày phải chịu cảnh đói khổ, 
nhưng thai-nhi trong bụng mẹ là kiếp chót chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-háún, nên dù 
đói khô thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến 
sinh mạng của thai-nhi được. 

Khi thai-nhi đủ tháng, đủ ngày, người mẹ sinh 
ra đứa bé trai, mẹ cha nuôi dưỡng đứa con rất 
vất vả khổ cực, cho đến khi đứa con khôn lớn đi 
lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh- 
thành đi xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cải 
bát đất nung, dạy bảo đứa con trai rằng: 
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- Này con đáng thương! Mẹ cha đã khổ VÌ C0n 
suốt mấy năm qua, nay thân mẹ gây yếu không 
thể lo nuôi dưỡng con được nữa. Con nên cẩm 
bát đi xin ăn nhà đẳng kia. 


_ Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ 
lán trồn đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một 
mình đi xin ăn bữa có bữa không, chưa có bữa 
nào được no bụng cả, sông lay lăt qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, nằm 
ngủ nơi này nơi khác, không tăm giặi, thân thê 
dơ dáy đáng ghê tởm, miên sao kiêm sông qua 
ngày là được. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai 

Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngôi bên vách nhà, 
lượm từng hạt cơm mà người ta rứa nồi đồ bỏ, 
như loài quạ. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãniputa đi 
khát thực trong kinh-thành Savattlhi, nhìn thây 


đứa bé trai đáng thương, Ngài Đại-Trưởng-lão 
phát sinh tâm-bỉ muốn cứu khổ, nên gọi rằng: 


- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan 
ngoãn đến đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi 
chắp hai tay lại. 


Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 
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- Này đứa bé đảng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, mẹ của con 
nói với con răng: “Bởi vì con làm cho mẹ cha 
phải chịu bao cảnh đói khô”, nên mẹ bỏ con 
trôn đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Con có muốn xuất 
gia hay không? 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất tha 
thiết muôn xuát gia, nhưng đứa bé mô côi như 
con, ai mà cho phép con xuất gia được. 

- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con 
XuẤI gia. 

Đứa bé vô cùng hoan-hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm-bi tê độ cho phép? con 
xuát gia. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Säriputta lấy vật thực 
cho đứa bé ăn, rồi dán đưa bé về chùa, cho tăm 
sạch sẽ, cạo tóc, mặc y, rồi làm lê xuát gia trở 
thành samapera: sa-di, đặt tên là Losakatissa. 


Vị sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hằng 
ngày, vị sa-di Losakatissa đi khát thực, thí-chủ 
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để vào bát một vài vả cơm, nhìn thấy giống như 
đã đây bát rôi, nên không để thêm vào bát nữa. 
Vì vậy, hằng ngày vị sa-di Losakatissa độ vật 
thực không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày tinh-tấn 
thực hành phạm-hạnh cao thượng mà thôi. 


Khi vị sa-di Losakatissa đủ 20 tuổi, Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sãriputta cho phép làm lễ hành 
tăng-sự upasampadäa nâng lên trở thành 
bhikkhU (t)-khưu) trong Phật-giáo. 


Mặc dù hằng ngày t)-khưu Losakatissa độ vật 
thực không đủ no, nhưng vẫn tỉnh-tấn không 
ngừng thực hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 
mọi tham-di, mọi phiên-não không còn dự sói, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 


T-khưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra- 
hán, hằng ngày, Ngài vẫn có vật thực độ không 
đu no, làm cho thân thể của Ngài ngày một gầy 
yẾM, cho đến ngày Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
sắp tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Säriputa biết rõ Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn, 
nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatissa độ 
vật thực no đủ trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 
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Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào 
khất thực trong kinh-thành Savatth, có dán 
chúng đông đảo mà không có một di cúng- 
dường để bát một vá cơm nào cho Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta cả. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết rõ nguyên 
nhân, nên dẫn Ngài Trưởng-lão Losakatfissa trở 
về chùa, rồi dạy bảo Ngài Trưởng-lão Losakatfissa 
ngôi đợi tại nhà ăn của chư tÈ-khưu-Tăng, Ngài 
Đại- Trưởng-lão sẽ cho người đem vật thực đến 
cúng-dường cho Ngài Trưởng-lão Losaka. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi khất thực 
trong kinh-thành Savafthi, các cận-sự-nam, cận- 
sựnữ vô cùng hoan-hÈ đón tiếp Ngài Đại- 
Trưởng-lão, tạo phước-thiện bô-thi cúng-đường 
những thứ vật thực đây đu. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền bảo 
một người đem một phần vật thực đến chùa, gặp 
Ngài Trưởng-lão Losakatissa tại nhà ăn của chư 
t)-khưu-Tăng, rồi dâng cúng-dường những thứ 
vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão Losakatissa. 


Người nhận đem những món vật thực ấy, 
nhưng trên đường đi quên hắn, không còn nhở 
đến ai cả, nên Ngài Trưởng-lão Losakatissa ngồi 
đợi mà không nhận được những món vật thực ấy. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta độ vật thực 
xong, trở về chùa. Trưởng-lão Losakatissa đến 
đánh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputfa truyền hỏi 
Trưởng-lão Losakatissa răng: 

- Này Losakatissal Con đã nhận được những 
món vật thực rồi phải không? 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con không 
nhận được món vật thực nào cả. Bạch Ngài. 


Nghe Trưởng-lão Losakatissa bạch như vậy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta phát sinh động 
tâm, biết thời gian vấn còn nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ 
cũ, đợi Sự Phụ trở về nhé con! 


Váng lời dạy của Sự Phụ, Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa trở lại ngôi đợi tại nhà ăn của chư 
f£)-khưu- Tăng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi thắng vào 
cung điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức- 
vua ngự ra nhận bát của Ngài Đại- Trưởng-lão, 
suy xét không phải là thời gian để những món 
vật thực, nên Đức-vua đề bát 4 món ăn quá ngọ 
là bơ lỏng, mật ong, dầu mè, đường thốt nốt 
đây bái, rôi đem đến kính dâng bát lên Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sariputia. 
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Sau khi nhận cái bát đây 4 món ăn ấy xong, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputta đi trở về chùa, 
Ngài ngôi ôm cái bát, gọi Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissal Con hãy lấy 4 món ăn này 
mà dùng cho no đủ hôm nay. 

Thấy tỳ-khưu Losakatissa không dám lấy 4 
món ăn từ trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão 
đang ôm trên tay, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền dạy bảo rằng: 


- Này Losakatissa!l Con cứ tự nhiên lấy 4 món 
ăn từ trong bát của Sư Phụ mà dùng. Nếu Sư 
Phụ để cái bát rời khỏi tay thì chẳng còn món 
Øì cho con dùng hôm nay cả. 

Vâng lời truyền dạy bảo của Sư Phụ, Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão SãripuHta, rồi xin lấy 4 món ăn từ 
trong bát dùng no đủ ngày hôm ấy. 

* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giỏi, đông thời tất cả 
mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp đã được lưu 
trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
trong quá-khứ cho đến trước khi trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản đêu trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 
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Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu 
làm lễ hỏa táng thì thể của Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa, rồi xây ngôi tháp tôn thờ phân Xá- 
lợi của Ngài Trưởng-lão. 


* Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa 


Vô số tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losaka- 
tissa đã tích lũy đây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật thuộc về đại-thiện-nghiệp, nên kiếp 
hiện-tại đại-thiện nghiệp I0 pháp-hạnh ba-la- 
mật ấy cho quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
đã tạo ác-nghiệp đồ bỏ vật thực của bậc Thánh 
A-ra-hán, do ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
khô trong mỗi kiếp bị đói khổ, cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt 
NiếtI-bàn. 

Sựụ-thật nghiệp và quả của nghiệp như sau: 

* Người nào đã tạo ác-nghiệp nào, ác-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả khổ trong kiếp hiện-tại. 


- Nếu kiếp hiện-tại (thứ nhất ác- nghiệp ấy 
không có cơ hội cho quả khổ, thì kiếp kế- -tiêp (kiếp 
thứ nhì) ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ. 
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- Nếu kiếp kếtiếp (thứ nhì) ác-nghiệp ấy 
không có cơ hội cho quả khổ, thì kể từ kiếp thứ 3 
cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán trước 
khi tịch diệt Niễt-bàn, ác-nghiệp ấy vẫn còn có 
cơ hội cho quả khổ đối với chủ nhân của ác- 
nghiệp ấy. 

* Người nào đã tạo đại-thiện-nghiệp nào, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại. 

- Nếu kiếp hiệmdại (thứ nhất đại-thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả am-lạc, thì 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả an-lạc. 

- Nếu kiếp kế-tiếp (thứ nhì) đại-thiện-nghiệp 
ấy không có cơ hội cho quả an-lạc, thì kế từ kiếp 
thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán 
trước khi tịch diệt Niết-bàn, đại-thiện-nghiệp ấy 
vẫn còn có cơ hội cho quả an-lạc đối với chủ 
nhân của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Cho nên, người nào đã tạo mọi úc-nghiệp nào 
và mọi đại-thiện-nghiệp nào dù nhẹ dù nặng, thì 
tất cả mọi nghiệp ấy vẫn được lưu trữ đây đủ 
trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt từ kiếp này 
sang kiếp kia, trong mỗi kiếp tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, không hê bị mắt mát một 
mảy may nào cả, còn thân mỗi kiếp bị hủy hoại 
tự nhiên, không hê liên quan đến kiếp sau. 
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- Trong môi kiếp, nếu ác-nghiệp nào có cơ hội 
thì cho quả khổ không chỉ đối với chủ-nhân của 
ác-nghiệp, mà quả khổ của ác-nghiệp còn ảnh 
hưởng liên luy đến những người gân gũi thân cận 
với chủ-nhân ấy nữa. 

- Trong mỗi kiếp, nếu đại-thiện-nghiệp nào có 
cơ hội thì cho quả an-lạc không chỉ đổi với chủ- 
nhán của đại-thiện nghiệp, mà quả an-lạc còn 
ảnh hưởng. đến những người gân gũi thân cận với 
chủ-nhắn ây nữa. 


Nếu hành-giả nào thuộc hạng người tam-nhân 
(ihetukapuggala) có đây đủ 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật, thực hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-háún cao thượng. 


Kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hản hành động 
bằng thân, khẩu, ý với duy-tác-tâm, không còn 
tạo nghiệp mới nào nữa, nhưng mà tất cả mọi 
ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp cũ đã được 
tích lũy từ vô số kiếp trong quả-khứ: 

- Kiếp hiện- tại, nếu ác-nghiệp nào có cơ hội 
thì ác-nghiệp ấy vẫn có thể cho quả khổ đổi với 


bậc Thánh A-ra-hán ấy, cho đến trước khi bậc 
Thánh A-ra-hản tịch diệt Niêt-bàn. 
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- Kiếp hiện-tại, nếu đại- thiện- nghiệp nào có 
cơ hội thì đại-thiện-nghiệp ấy vẫn cho quả an- 
lạc đối với bậc Thánh A-ra-hản ấy, cho đến 
trước khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niễt-bàn. 


Tuy nhiên, sau khi bậc Thánh -ra-hán tịch 
diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giởi, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp 
và mọi đại-thiện-nghiệp đêu trở thành vô-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội cho 
quả được nữa. 


Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, 
không hề thiên vị một ai cả. 


Phát-Lịch 2565/DL.2021 
Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 
tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(ggamahapandgiia) 


Sách tham khảo và trích dẫn 


- Anguftaranihaya{thakatha. 
- Thera apadhadanapdl]i 

- Apadhana†thakatha. 

- Dhammapadafthakatha. 

- Một số quyền sách khác, ... 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, 

Sukh1 bhavama sabbadaä. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangadlä. 

Vietnam ra{thiRa ca sabbe, 

Jang DaDPOHfU sãsane. 

Vuddhimn viru]hivepullam, 

Patthayaãmi nirantaram. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phái triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện cầu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram t†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

- Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

- Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
- Nguyện cho Phát-giáo được trưởng tôn. 
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